
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày        tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ bảo vệ
an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ngày 

28/11/2023 được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 
luật có liên quan đến an ninh, trật tự ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ 
sở được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 184/2025/NĐ-CP ngày 
01/7/2025 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2026/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2026 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên 
Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng, trợ cấp đối với người tham gia 
lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 

Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 267/TTr-CAT-PV01 ngày 
13/8/2026.     

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo 
vệ an ninh, trật tự ở thôn, tổ dân phố của từng xã, phường trên địa bàn tỉnh Ninh 
Bình, như sau:

1. Số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn, tổ dân phố là 1.754 tổ.
2. Số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn, tổ dân phố là 6.823 

thành viên.
(Chi tiết tại Danh sách kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
2. Các Quyết định sau hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực:
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a) Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2024 quy định về số 
lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự 
trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

b) Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2024 quy định số 
lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và kiện toàn 
tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

c) Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2024 về số lượng 
Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, 
tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: 
Công an, Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
xã, phường và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- VPUBND: LĐVP, VP5, TT1;
- Lưu: VT, VP7(Va).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thanh Sơn



DANH SÁCH
Số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

 tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày   /8/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình

Bố trí lực lượng

STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự
Tổng số 

Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

1. XÃ GIA VIỄN: 12 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 47 thành viên

1 Thôn Gia Vượng 1 4 1 1 2

2 Thôn Me 1 4 1 1 2

3 Thôn Tiến Yết 1 5 1 1 3

4 Thôn Tế Mỹ 1 4 1 1 2

5 Thôn Gia Thịnh 1 4 1 1 2

6 Thôn Liên Huy 1 3 1 1 1

7 Thôn Đồng Chưa 1 4 1 1 2

8 Thôn Kênh Gà 1 4 1 1 2

9 Thôn Đá Hàn 1 3 1 1 1

10 Thôn Gia Hòa 1 4 1 1 2

11 Thôn Hoàng Quyển 1 4 1 1 2

12 Thôn Cầu Lân 1 4 1 1 2

2. XÃ ĐẠI HOÀNG: 11 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 39 thành viên

1 Thôn Đông Đại Hữu 1 3 1 1 1

2 Thôn Tây Đại Hữu 1 3 1 1 1

3 Thôn Đào Lâm 1 3 1 1 1

4 Thôn Bắc Điềm Dương 1 3 1 1 1

5 Thôn Nam Điềm Dương 1 5 1 1 3

6 Thôn Xuân Lai 1 4 1 1 2

7 Thôn Hoài Lai 1 3 1 1 1

8 Thôn Trung Đồng 1 5 1 1 3

9 Thôn Chi Phong 1 3 1 1 1

10 Thôn Đông Khê 1 3 1 1 1

11 Thôn Hoàng Long 1 4 1 1 2

3. XÃ GIA HƯNG: 10 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 34 thành viên

1 Thôn Mai Phương 1 4 1 1 2

2 Thôn Uy Tế 1 3 1 1 1

Số: 3061/QĐ-UBND; 16/08/2026; 09:08:14;
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

3 Thôn Uy Viễn 1 3 1 1 1

4 Thôn Đô Lương 1 4 1 1 2

5 Thôn Lạc Hồng 1 3 1 1 1

6 Thôn Bình Khang 1 3 1 1 1

7 Thôn Lương Sơn 1 3 1 1 1

8 Thôn Ngô Đồng 1 4 1 1 2

9 Thôn Đoan Bình 1 3 1 1 1

10 Thôn Kính Chúc 1 4 1 1 2

4. XÃ GIA PHONG: 7 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 23 thành viên

1 Thôn Lỗi Sơn 1 3 1 1 1

2 Thôn Ngọc Động 1 4 1 1 2

3 Thôn Mai Sơn 1 3 1 1 1

4 Thôn Lạc Khoái 1 4 1 1 2

5 Thôn Thống Nhất 1 3 1 1 1

6 Thôn Chỉnh Đốn 1 3 1 1 1

7 Thôn Trà Đính 1 3 1 1 1

5. XÃ GIA VÂN: 10 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 43 thành viên

1 Thôn Tùy Hối 1 5 1 1 3

2 Thôn Thần Thiệu 1 4 1 1 2

3 Thôn Vân Thị 1 5 1 1 3

4 Thôn Tri Hối 1 5 1 1 3

5 Thôn Sào Long 1 3 1 1 1

6 Thôn Lãng Ngoại 1 4 1 1 2

7 Thôn Lãng Nội 1 5 1 1 3

8 Thôn Bích Sơn 1 4 1 1 2

9 Thôn Phù Long 1 4 1 1 2

10 Thôn Tập Ninh 1 4 1 1 2

6. XÃ GIA TRẤN: 9 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 36 thành viên

1 Thôn Gián Khẩu 1 5 1 1 3

2 Thôn Cung Quế 1 4 1 1 2

3 Thôn Sơn Quyết 1 4 1 1 2

4 Thôn Đồng Xuân 1 5 1 1 3
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

5 Thôn Mưỡu Giáp 1 4 1 1 2

6 Thôn Thượng Hoà 1 3 1 1 1

7 Thôn Gia Thanh 1 4 1 1 2

8 Thôn Địch Lộng 1 4 1 1 2

9 Thôn Trì Động 1 3 1 1 1

7. XÃ NHO QUAN: 12 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 51 thành viên

1 Thôn Quang Trung                1 3 1 1 1

2 Thôn Mống Lá 1 4 1 1 2

3 Thôn Yên Quang 1 4 1 1 2

4 Thôn Yên Phong 1 5 1 1 3

5 Thôn Văn Phong 1 4 1 1 2

6 Thôn Đồng Phong 1 4 1 1 2

7 Thôn Hồng Phong 1 5 1 1 3

8 Thôn Bái 1 5 1 1 3

9 Thôn Phong Lạc 1 4 1 1 2

10 Thôn Đồng Tâm 1 5 1 1 3

11 Thôn Đồng Tiến 1 4 1 1 2

12 Thôn Lạng Phong 1 4 1 1 2

8. XÃ GIA LÂM: 10 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 32 thành viên

1 Thôn Phú Lâm 1 3 1 1 1

2 Thôn Gia Mỹ 1 4 1 1 2

3 Thôn Kim Đôi 1 3 1 1 1

4 Thôn Liêm Chính 1 3 1 1 1

5 Thôn Xích Thổ 1 3 1 1 1

6 Thôn Mỹ Đức 1 3 1 1 1

7 Thôn Liên Minh 1 3 1 1 1

8 Thôn Lạc Hồng 1 3 1 1 1

9 Thôn Gia Sơn 1 4 1 1 2

10 Thôn Quyết Tiến 1 3 1 1 1

9. XÃ GIA TƯỜNG: 10 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 33 thành viên

1 Thôn Ngọc Ba 1 4 1 1 2

2 Thôn Gia Thủy 1 3 1 1 1
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

3 Thôn Mỹ Hạ 1 4 1 1 2

4 Thôn Đức Long 1 3 1 1 1

5 Thôn Hồng Tiến 1 3 1 1 1

6 Thôn Phong Phú 1 3 1 1 1

7 Thôn Minh Thành 1 4 1 1 2

8 Thôn An Sơn 1 3 1 1 1

9 Thôn Kiến Phong 1 3 1 1 1

10 Thôn Cao Thắng 1 3 1 1 1

10. XÃ PHÚ SƠN: 11 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 37 thành viên

1 Thôn Hồng Thắng 1 3 1 1 1

2 Thôn Thành Phong 1 3 1 1 1

3 Thôn Yên Vệ 1 3 1 1 1

4 Thôn Bình Phú 1 4 1 1 2

5 Thôn Lạc Hồng 1 3 1 1 1

6 Thôn Thạch Bình 1 4 1 1 2

7 Thôn Châu Sơn 1 4 1 1 2

8 Thôn Phúc Sơn 1 4 1 1 2

9 Thôn Bình An 1 3 1 1 1

10 Thôn Lạc Vân 1 3 1 1 1

11 Thôn Lạc Sơn 1 3 1 1 1

11. XÃ CÚC PHƯƠNG: 6 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 18 thành viên

1 Bản Sấm 1 3 1 1 1

2 Thôn Nga 1 3 1 1 1

3 Thôn Đồng Tiến 1 3 1 1 1

4 Thôn Bồng Lai 1 3 1 1 1

5 Thôn Tiền Phương 1 3 1 1 1

6 Thôn Đại Thắng 1 3 1 1 1

12. XÃ PHÚ LONG: 9 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 27 thành viên

1 Thôn Thống Nhất 1 3 1 1 1

2 Thôn Yên Lại 1 3 1 1 1

3 Thôn Đụn 1 3 1 1 1

4 Thôn Ngọc 1 3 1 1 1
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

5 Thôn Hồng Phú 1 3 1 1 1

6 Bản Kỳ Phú 1 3 1 1 1

7 Bản Sinh Phú 1 3 1 1 1

8 Bản Hồng Văn 1 3 1 1 1

9 Bản Kỳ Lão 1 3 1 1 1

13. XÃ THANH SƠN: 10 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 38 thành viên

1 Thôn Văn Phú 1 4 1 1 2

2 Thôn Sào Lâm 1 5 1 1 3

3 Thôn Lão Cầu 1 3 1 1 1

4 Thôn Hợp Thành 1 4 1 1 2

5 Thôn Đồng Lạc 1 3 1 1 1

6 Thôn Sơn Thành 1 3 1 1 1

7 Thôn Bái Ân 1 3 1 1 1

8 Thôn Hữu Thường 1 4 1 1 2

9 Thôn Vân Trình 1 4 1 1 2

10 Thôn Vân Trường 1 5 1 1 3

14. XÃ QUỲNH LƯU: 6 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 27 thành viên

1 Thôn Lũ Phong 1 5 1 1 3

2 Thôn Hội Tiến 1 5 1 1 3

3 Thôn Quỳnh Sơn 1 5 1 1 3

4 Thôn Phú Lộc 1 4 1 1 2

5 Thôn Thôn Rịa 1 4 1 1 2

6 Thôn Yên Lại 1 4 1 1 2

15. XÃ YÊN KHÁNH: 17 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 65 thành viên

1 Thôn Yên Cư 1 5 1 1 3

2 Thôn Xuân Dương 1 4 1 1 2

3 Thôn Yên Khê 1 4 1 1 2

4 Thôn Khánh Vân 1 4 1 1 2

5 Thôn Khánh Vân 1 1 3 1 1 1

6 Thôn Khánh Vân 2 1 4 1 1 2

7 Thôn Vân Bòng 1 4 1 1 2

8 Thôn Nhuận Hải 1 4 1 1 2
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

9 Thôn Khánh Hải 1 3 1 1 1

10 Thôn Phương Mai 1 4 1 1 2

11 Thôn Hòa Bình 1 4 1 1 2

12 Thôn Khánh Ninh 1 4 1 1 2

13 Thôn Mai Hoa 1 4 1 1 2

14 Thôn Yên Ninh 1 4 1 1 2

15 Thôn Khang Ninh 1 3 1 1 1

16 Thôn Khang Thượng 1 4 1 1 2

17 Thôn Giang Thượng 1 3 1 1 1

16. XÃ KHÁNH NHẠC: 10 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 41 thành viên

1 Thôn Đoàn Kết 1 4 1 1 2

2 Thôn Hợp Thành 1 5 1 1 3

3 Thôn Phúc Nhạc 1 4 1 1 2

4 Thôn Quyết Tiến 1 3 1 1 1

5 Thôn Đồng Tiến 1 4 1 1 2

6 Thôn Đông Châu 1 4 1 1 2

7 Thôn Thổ Mật 1 4 1 1 2

8 Thôn Bình Hòa 1 4 1 1 2

9 Thôn Duyên Phúc 1 5 1 1 3

10 Thôn Đức Hậu 1 4 1 1 2

17. XÃ KHÁNH THIỆN: 15 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 49 thành viên

1 Thôn Hiếu Thiện 1 3 1 1 1

2 Thôn Bồng Hải 1 4 1 1 2

3 Thôn Phú Hậu 1 3 1 1 1

4 Thôn Phùng Thiện 1 3 1 1 1

5 Thôn Tiên Tiến 1 3 1 1 1

6 Thôn Tiền Phong 1 3 1 1 1

7 Thôn Tiên Yên 1 3 1 1 1

8 Thôn Văn Thịnh 1 3 1 1 1

9 Thôn Nam Văn Thịnh 1 4 1 1 2

10 Thôn Tân Thịnh 1 3 1 1 1

11 Thôn Đông Văn Thịnh 1 3 1 1 1
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

12 Thôn Phụng Công 1 4 1 1 2

13 Thôn Nho Lâm 1 3 1 1 1

14 Thôn Nhuận Ốc 1 3 1 1 1

15 Thôn Đông Cường 1 4 1 1 2

18. XÃ KHÁNH HỘI: 14 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 44 thành viên

1 Thôn Đồi 1 3 1 1 1

2 Thôn Nội Thượng 1 3 1 1 1

3 Thôn Gia Lạc 1 3 1 1 1

4 Thôn Bể Đồi 1 3 1 1 1

5 Thôn Chùa 1 3 1 1 1

6 Thôn Trung 1 3 1 1 1

7 Thôn Đông 1 3 1 1 1

8 Thôn Nam Biên 1 4 1 1 2

9 Thôn Duyên Mậu 1 3 1 1 1

10 Thôn Hiếu Thuận 1 3 1 1 1

11 Thôn Thành Công 1 3 1 1 1

12 Thôn Minh Thành 1 3 1 1 1

13 Thôn Minh Khai 1 3 1 1 1

14 Thôn Đại Hồng 1 4 1 1 2

19. XÃ KHÁNH TRUNG: 16 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 48 thành viên

1 Thôn 1 1 3 1 1 1

2 Thôn 2 1 3 1 1 1

3 Thôn 3 1 3 1 1 1

4 Thôn 4 1 3 1 1 1

5 Thôn 5 1 3 1 1 1

6 Thôn 6 1 3 1 1 1

7 Thôn 7 1 3 1 1 1

8 Thôn 8 1 3 1 1 1

9 Thôn 9 1 3 1 1 1

10 Thôn 10 1 3 1 1 1

11 Thôn 11 1 3 1 1 1

12 Thôn 12 1 3 1 1 1
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

13 Thôn 13 1 3 1 1 1

14 Thôn 14 1 3 1 1 1

15 Thôn 15 1 3 1 1 1

16 Thôn 16 1 3 1 1 1

20. XÃ YÊN MÔ: 15 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 63 thành viên

1 Thôn Phú Thịnh 1 4 1 1 2

2 Thôn Trung Yên 1 5 1 1 3

3 Thôn Tiên Hưng 1 4 1 1 2

4 Thôn Yên Thịnh 1 5 1 1 3

5 Thôn Yên Phú 1 4 1 1 2

6 Thôn Khánh Thịnh 1 4 1 1 2

7 Thôn Yên Liêu Thượng 1 4 1 1 2

8 Thôn Yên Dương 1 3 1 1 1

9 Thôn Khánh Dương 1 4 1 1 2

10 Thôn Tam Dương 1 4 1 1 2

11 Thôn Hưng Hiền 1 5 1 1 3

12 Thôn Yên Hưng 1 3 1 1 1

13 Thôn Trung Hoà 1 5 1 1 3

14 Thôn Yên Hoà 1 4 1 1 2

15 Thôn Trinh Nữ 1 5 1 1 3

21. XÃ YÊN TỪ: 15 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 57 thành viên

1 Thôn Thọ Bình 1 4 1 1 2

2 Thôn Khương Dụ 1 4 1 1 2

3 Thôn Quảng Phúc 1 3 1 1 1

4 Thôn Hoàng Bắc 1 3 1 1 1

5 Thôn Yên Phong 1 4 1 1 2

6 Thôn Phúc Long 1 3 1 1 1

7 Thôn Quảng Từ 1 4 1 1 2

8 Thôn Đông Nộn Khê 1 3 1 1 1

9 Thôn Tây Nộn Khê 1 4 1 1 2

10 Thôn Liên Phương 1 3 1 1 1

11 Thôn Phương Nại 1 4 1 1 2
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

12 Thôn Đông Bình Hải 1 4 1 1 2

13 Thôn Tây Bình Hải 1 5 1 1 3

14 Thôn Vĩnh Lộc 1 5 1 1 3

15 Thôn Hà Thanh 1 4 1 1 2

22. XÃ YÊN MẠC: 12 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 42 thành viên

1 Thôn Tạ Uyên 1 4 1 1 2

2 Thôn Côi Trì 1 3 1 1 1

3 Thôn Ninh Tốn 1 4 1 1 2

4 Thôn Đông Sơn 1 6 1 1 4

5 Thôn Yên Mô Thượng 1 3 1 1 1

6 Thôn Yên Mô Càn 1 3 1 1 1

7 Thôn Phượng Trì 1 3 1 1 1

8 Thôn Ngọc Lâm 1 4 1 1 2

9 Thôn Đông Yên 1 3 1 1 1

10 Thôn Yên Lâm 1 3 1 1 1

11 Thôn Đông Đoài 1 3 1 1 1

12 Thôn Phù Sa 1 3 1 1 1

23. XÃ ĐỒNG THÁI: 14 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 44 thành viên

1 Thôn Đông Yên 1 3 1 1 1

2 Thôn Tây Yên 1 3 1 1 1

3 Thôn Thống Nhất 1 3 1 1 1

4 Thôn Yên Đồng 1 3 1 1 1

5 Thôn Năm Khê 1 3 1 1 1

6 Thôn Thành Đồng 1 3 1 1 1

7 Thôn Thành Công 1 3 1 1 1

8 Thôn Thành Bắc 1 4 1 1 2

9 Thôn Yên Thành 1 3 1 1 1

10 Thôn Thành Nam 1 3 1 1 1

11 Thôn Phú Trì 1 3 1 1 1

12 Thôn Quang Trung 1 3 1 1 1

13 Thôn Quảng Công 1 3 1 1 1

14 Thôn Yên Thái 1 4 1 1 2
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

24. XÃ CHẤT BÌNH: 10 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 30 thành viên

1 Thôn Xuân Thiện 1 3 1 1 1

2 Thôn Chính Tâm 1 3 1 1 1

3 Thôn Xuân Chính 1 3 1 1 1

4 Thôn Chất Thành 1 3 1 1 1

5 Thôn Quyết Bình 1 3 1 1 1

6 Thôn Cộng Thành 1 3 1 1 1

7 Thôn Hồi Thuần Nam 1 3 1 1 1

8 Thôn Hồi Thuần 1 3 1 1 1

9 Thôn Kim Bình 1 3 1 1 1

10 Thôn Hồi Ninh 1 3 1 1 1

25. XÃ KIM SƠN: 9 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 34 thành viên

1 Thôn Chí Tĩnh 1 4 1 1 2

2 Thôn Quy Hậu 1 4 1 1 2

3 Thôn Hùng Tiến 1 3 1 1 1

4 Thôn Thuần Hậu 1 4 1 1 2

5 Thôn Ân Hòa 1 4 1 1 2

6 Thôn Thái Học 1 4 1 1 2

7 Thôn Tức Hiêu 1 4 1 1 2

8 Thôn Kim Định 1 3 1 1 1

9 Thôn Đại Thắng 1 4 1 1 2

26. XÃ QUANG THIỆN: 14 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 46 thành viên

1 Thôn Như Độ 1 3 1 1 1

2 Thôn Hoà Lạc 1 4 1 1 2

3 Thôn Tuần Lễ 1 3 1 1 1

4 Thôn Như Hoà 1 3 1 1 1

5 Thôn Phúc Điền 1 3 1 1 1

6 Thôn Ứng Luật 1 4 1 1 2

7 Thôn Lạc Thiện 1 3 1 1 1

8 Thôn Lưu Quang 1 3 1 1 1

9 Thôn Đại Đồng 1 4 1 1 2

10 Thôn Đồng Đắc 1 3 1 1 1
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

11 Thôn Sào Nam 1 4 1 1 2

12 Thôn Nam Biên 1 3 1 1 1

13 Thôn Đồng Hướng 1 3 1 1 1

14 Thôn Hướng Đạo 1 3 1 1 1

27. XÃ PHÁT DIỆM: 16 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 62 thành viên

1 Thôn Hùng Cường 1 4 1 1 2

2 Thôn Phát Diệm 1 5 1 1 3

3 Thôn Lưu Phương 1 3 1 1 1

4 Thôn Phát Diệm Nam 1 4 1 1 2

5 Thôn Lưu Hương 1 3 1 1 1

6 Thôn Cửu Long 1 3 1 1 1

7 Thôn Phú Vinh 1 4 1 1 2

8 Thôn Thượng Kiệm 1 3 1 1 1

9 Thôn Vinh Ngoại 1 5 1 1 3

10 Thôn An Cư 1 3 1 1 1

11 Thôn Nam Thượng Kiệm 1 4 1 1 2

12 Thôn Trì Chính 1 5 1 1 3

13 Thôn Kiến Thái 1 5 1 1 3

14 Thôn Thủ Trung 1 4 1 1 2

15 Thôn Kim Chính 1 4 1 1 2

16 Thôn Yên Mật 1 3 1 1 1

28. XÃ LAI THÀNH: 12 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 47 thành viên

1 Thôn Tự Tân 1 5 1 1 3

2 Thôn Xuân Thành 1 4 1 1 2

3 Thôn Yên Bình 1 4 1 1 2

4 Thôn Yên Hoà 1 4 1 1 2

5 Thôn Yên Lộc 1 5 1 1 3

6 Thôn Tuy Lộc 1 3 1 1 1

7 Thôn Bắc Thành 1 3 1 1 1

8 Thôn Bình Sa 1 4 1 1 2

9 Thôn Sơn Thành 1 3 1 1 1

10 Thôn Nam Thành 1 4 1 1 2
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

11 Thôn Hoài Lai 1 4 1 1 2

12 Thôn Yên Thành 1 4 1 1 2

29. XÃ ĐỊNH HÓA: 10 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 39 thành viên

1 Xóm Tuy Định 1 4 1 1 2

2 Xóm Thanh Giản 1 4 1 1 2

3 Xóm Hóa Lộc 1 4 1 1 2

4 Xóm Đông Thổ 1 4 1 1 2

5 Xóm Văn Hải 1 3 1 1 1

6 Xóm Tây Cường 1 4 1 1 2

7 Xóm Đông Hải 1 3 1 1 1

8 Xóm Tân Vinh 1 4 1 1 2

9 Xóm Đông Yên 1 4 1 1 2

10 Xóm Kim Tân  1 5 1 1 3

30. XÃ BÌNH MINH: 13 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 50 thành viên

1 Thôn Kim Mỹ 1 1 4 1 1 2

2 Thôn Kim Mỹ 2 1 4 1 1 2

3 Thôn Kim Mỹ 3 1 3 1 1 1

4 Thôn Kim Mỹ 4 1 4 1 1 2

5 Thôn Kim Mỹ 5 1 4 1 1 2

6 Thôn Cồn Thoi 6 1 4 1 1 2

7 Thôn Cồn Thoi 7 1 4 1 1 2

8 Thôn Cồn Thoi 8 1 4 1 1 2

9 Thôn Cồn Thoi 9 1 4 1 1 2

10 Thôn Bình Minh 10 1 4 1 1 2

11 Thôn Bình Minh 11 1 4 1 1 2

12 Thôn Kim Hải 12 1 4 1 1 2

13 Thôn Kim Hải 13 1 3 1 1 1

31. XÃ KIM ĐÔNG: 6 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 18 thành viên

1 Xóm 1 1 3 1 1 1

2 Xóm 2 1 3 1 1 1

3 Xóm 3 1 3 1 1 1

4 Xóm 4 1 3 1 1 1
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

5 Xóm 5 1 3 1 1 1

6 Xóm 6 1 3 1 1 1

32. XÃ NAM TRỰC: 14 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 59 thành viên

1 Thôn Trai Bơ 1 4 1 1 2

2 Thôn Phan Trù Nguyễn 1 3 1 1 1

3 Thôn Cường Phú 1 3 1 1 1

4 Thôn Ngưu Trì Thượng 1 4 1 1 2

5 Thôn Thanh Khê 1 3 1 1 1

6 Thôn Vân Chàng 1 5 1 1 3

7 Thôn Đồng Côi 1 3 1 1 1

8 Thôn Giáp Tư 1 6 1 1 4

9 Thôn Giáp Ba 1 7 1 1 5

10 Thôn Giáp Nhì 1 3 1 1 1

11 Thôn Giáp Nhất 1 6 1 1 4

12 Thôn Cổ Tung 1 4 1 1 2

13 Thôn Nam Hùng 1 3 1 1 1

14 Thôn Cổ Gia 1 5 1 1 3

33. XÃ NAM MINH: 21 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 67 thành viên

1 Thôn Thi Châu 1 3 1 1 1

2 Thôn Phượng Chiền 1 3 1 1 1

3 Thôn Chiền 1 3 1 1 1

4 Thôn Đông Bái Dương 1 3 1 1 1

5 Thôn Tây Bái Dương 1 3 1 1 1

6 Thôn Phúc Thiện 1 3 1 1 1

7 Thôn Long Đầm 1 3 1 1 1

8 Thôn Cổ Lũng 1 3 1 1 1

9 Thôn Xứ Trưởng Rót 1 3 1 1 1

10 Thôn Hành Quần 1 3 1 1 1

11 Thôn Cổ Nông 1 3 1 1 1

12 Thôn Thạch Cầu 1 3 1 1 1

13 Thôn Đông Đồng Quỹ 1 4 1 1 2

14 Thôn Tây Đồng Quỹ 1 4 1 1 2
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

15 Thôn Nam Trực 1 4 1 1 2

16 Thôn Lạc Chính 1 3 1 1 1

17 Thôn Đạo Nho 1 3 1 1 1

18 Thôn An Nông 1 3 1 1 1

19 Thôn Thượng Nông 1 4 1 1 2

20 Thôn Cổ Chử 1 3 1 1 1

21 Thôn Hồng Thái 1 3 1 1 1

34. XÃ NAM ĐỒNG: 11 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 44 thành viên

1 Thôn Sa Lung 1 4 1 1 2

2 Thôn Giao Cù Thượng 1 3 1 1 1

3 Thôn Vân Cù 1 4 1 1 2

4 Thôn Giao Cù 1 6 1 1 4

5 Thôn Tây Lạc 1 3 1 1 1

6 Thôn Tây Lạc Đông 1 3 1 1 1

7 Thôn Đông Lạc 1 4 1 1 2

8 Thôn Lạc Thiện 1 4 1 1 2

9 Thôn Ngoại Đê 1 5 1 1 3

10 Thôn Hà Liễu 1 4 1 1 2

11 Thôn Thạch Bi 1 4 1 1 2

35. XÃ NAM NINH: 19 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 67 thành viên

1 Thôn Y Lư 1 3 1 1 1

2 Thôn Đông Trí An 1 3 1 1 1

3 Thôn Tây Trí An 1 4 1 1 2

4 Thôn Hưng Đễ 1 4 1 1 2

5 Thôn Xối Tây 1 3 1 1 1

6 Thôn Nam Long 1 4 1 1 2

7 Thôn Hạ Lao 1 3 1 1 1

8 Thôn Bình Yên 1 3 1 1 1

9 Thôn Xối Thượng 1 3 1 1 1

10 Thôn Thượng Trà 1 3 1 1 1

11 Thôn Nội 1 4 1 1 2

12 Thôn Đô Đò 1 3 1 1 1
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

13 Thôn Đô Quan 1 4 1 1 2

14 Thôn Bằng Hưng 1 4 1 1 2

15 Thôn Duyên Hưng 1 4 1 1 2

16 Thôn Biên Hòa 1 3 1 1 1

17 Thôn Tiền Phong 1 4 1 1 2

18 Thôn Đông Phong 1 4 1 1 2

19 Thôn Trung Thành 1 4 1 1 2

36. XÃ NAM HỒNG: 16 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 54 thành viên

1 Thôn Ngọc Thỏ 1 3 1 1 1

2 Thôn Nam Hà 1 5 1 1 3

3 Thôn Vũ Lao 1 3 1 1 1

4 Thôn Thôn Tân Thành 1 3 1 1 1

5 Thôn Cao Lộng 1 3 1 1 1

6 Thôn Đồng Lư 1 3 1 1 1

7 Thôn Tây Dương A 1 3 1 1 1

8 Thôn Đông Dương A 1 3 1 1 1

9 Thôn Nam Đại An 1 3 1 1 1

10 Thôn Bắc Đại An 1 5 1 1 3

11 Thôn Đông Liên Tỉnh 1 3 1 1 1

12 Thôn Tây Liên Tỉnh 1 3 1 1 1

13 Thôn Đông Bách Tính 1 4 1 1 2

14 Thôn Tây Bách Tính 1 4 1 1 2

15 Thôn Tây Thứ Nhất 1 3 1 1 1

16 Thôn Đông Thứ Nhất 1 3 1 1 1

37. XÃ MINH TÂN: 12 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 51 thành viên

1 Thôn Nghĩa Phú 1 6 1 1 4

2 Thôn Bịch 1 4 1 1 2

3 Thôn Minh Thuận 1 4 1 1 2

4 Thôn Minh Thành 1 4 1 1 2

5 Thôn Trường An 1 3 1 1 1

6 Thôn Duy Tân 1 4 1 1 2

7 Thôn Tân Khánh 1 4 1 1 2
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

8 Thôn Vân Phong 1 4 1 1 2

9 Thôn Bối Xuyên 1 4 1 1 2

10 Thôn Cộng Hòa 1 4 1 1 2

11 Thôn Thiện Vịnh 1 4 1 1 2

12 Thôn Minh Sơn 1 6 1 1 4

38. XÃ HIỂN KHÁNH: 12 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 51 thành viên

1 Thôn Giáp Nhất 1 4 1 1 2

2 Thôn Giáp Ba 1 4 1 1 2

3 Thôn Bất Di 1 4 1 1 2

4 Thôn Bảo Ngũ 1 4 1 1 2

5 Thôn Trung Thành 1 4 1 1 2

6 Thôn Thái La 1 4 1 1 2

7 Thôn Mai Hồng 1 4 1 1 2

8 Thôn Hưng Đạo 1 4 1 1 2

9 Thôn Hợp Hưng 1 4 1 1 2

10 Thôn Tân Dân 1 4 1 1 2

11 Thôn Thuỵ Hoà 1 5 1 1 3

12 Thôn Khánh Lão 1 6 1 1 4

39. XÃ VỤ BẢN: 10 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 40 thành viên

1 Thôn Tiên Hương 1 6 1 1 4

2 Thôn Kim Thái 1 3 1 1 1

3 Thôn Vân Cát 1 3 1 1 1

4 Thôn Xuân Bảng 1 4 1 1 2

5 Thôn Tam Thanh 1 5 1 1 3

6 Thôn An Lạc 1 3 1 1 1

7 Thôn Côi Sơn 1 3 1 1 1

8 Thôn Văn Côi 1 4 1 1 2

9 Thôn Trần Huy Liệu 1 4 1 1 2

10 Thôn Mỹ Côi 1 5 1 1 3

40. XÃ LIÊN MINH: 13 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 48 thành viên

1 Thôn Thượng 1 3 1 1 1

2 Thôn Lương Kiệt 1 3 1 1 1
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

3 Thôn Hào Kiệt 1 5 1 1 3

4 Thôn Ngõ Trang 1 4 1 1 2

5 Thôn Hổ Sơn 1 4 1 1 2

6 Thôn Đại Lại 1 4 1 1 2

7 Thôn Liên Hào 1 3 1 1 1

8 Thôn Vĩnh Tiên 1 4 1 1 2

9 Thôn Nguyệt Hương 1 4 1 1 2

10 Thôn Thi Liệu 1 3 1 1 1

11 Thôn Cố Bản 1 4 1 1 2

12 Thôn Đại Thắng 1 4 1 1 2

13 Thôn Thiện Linh 1 3 1 1 1

41. XÃ Ý YÊN: 18 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 83 thành viên

1 Thôn Vạn Điểm 1 1 5 1 1 3

2 Thôn Vạn Điểm 2 1 4 1 1 2

3 Thôn Vạn Điểm 3 1 5 1 1 3

4 Thôn Thanh Lịch 1 5 1 1 3

5 Thôn Tống Xá 1 6 1 1 4

6 Thôn An Lộc 1 4 1 1 2

7 Thôn Yên Hồng 1 6 1 1 4

8 Thôn Cầu Cổ 1 1 4 1 1 2

9 Thôn Cầu Cổ 2 1 3 1 1 1

10 Thôn Quyết Tiến 1 5 1 1 3

11 Thôn Ngô Xá 1 5 1 1 3

12 Thôn Tân Khánh 1 5 1 1 3

13 Thôn Nam Khánh 1 5 1 1 3

14 Thôn Nam Phong 1 4 1 1 2

15 Thôn Bắc Phong 1 4 1 1 2

16 Thôn Tân Phong 1 4 1 1 2

17 Thôn Phong Xuyên 1 4 1 1 2

18 Thôn Vọng Doanh 1 5 1 1 3

42. XÃ YÊN ĐỒNG: 12 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 54 thành viên

1 Thôn Đô Quan 1 3 1 1 1
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

2 Thôn Thử Mễ 1 4 1 1 2

3 Thôn Đồng Quảng 1 4 1 1 2

4 Thôn Đại La 1 6 1 1 4

5 Thôn An Dương 1 5 1 1 3

6 Thôn Tiến Thắng 1 5 1 1 3

7 Thôn Giang Nam 1 5 1 1 3

8 Thôn Vĩnh Trị 1 5 1 1 3

9 Thôn Ngọc Chấn 1 5 1 1 3

10 Thôn Thôi Ngôi 1 5 1 1 3

11 Thôn Tướng Loát 1 3 1 1 1

12 Thôn Hạc Bổng 1 4 1 1 2

43. XÃ YÊN CƯỜNG: 16 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 67 thành viên

1 Thôn An Lại 1 3 1 1 1

2 Thôn Thanh Thụ 1 5 1 1 3

3 Thôn Dương Phạm 1 4 1 1 2

4 Thôn Phạm Xá 1 5 1 1 3

5 Thôn Lê Hùng 1 5 1 1 3

6 Thôn Vĩnh Giang 1 4 1 1 2

7 Thôn Vĩnh Thành 1 5 1 1 3

8 Thôn Hồng Thịnh 1 5 1 1 3

9 Thôn Trung Thành 1 5 1 1 3

10 Thôn Đống Cao Thượng 1 4 1 1 2

11 Thôn Đống Cao 1 3 1 1 1

12 Thôn Tân Mỹ 1 3 1 1 1

13 Thôn Trung Cường 1 4 1 1 2

14 Thôn Thức Vụ 1 5 1 1 3

15 Thôn Khánh Hoà 1 4 1 1 2

16 Thôn Bình Minh 1 3 1 1 1

44. XÃ VẠN THẮNG: 12 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 55 thành viên

1 Thôn Thành Công 1 4 1 1 2

2 Thôn Yên Lương 1 4 1 1 2

3 Thôn Quyết Thắng 1 4 1 1 2
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

4 Thôn Đông Thắng 1 5 1 1 3

5 Thôn Nam Thắng 1 4 1 1 2

6 Thôn Yên Thắng 1 6 1 1 4

7 Thôn Tây Thắng 1 4 1 1 2

8 Thôn Thượng Đồng 1 5 1 1 3

9 Thôn Văn Hưng 1 4 1 1 2

10 Thôn Tống Văn Trân 1 6 1 1 4

11 Thôn Cát Đằng 1 5 1 1 3

12 Thôn Yên Tiến 1 4 1 1 2

45. XÃ VŨ DƯƠNG: 13 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 60 thành viên

1 Thôn Phùng Xá 1 4 1 1 2

2 Thôn Yên Bình 1 4 1 1 2

3 Thôn An Hòa 1 5 1 1 3

4 Thôn Dương Lang 1 6 1 1 4

5 Thôn Trung Cẩm 1 5 1 1 3

6 Thôn Vũ Xuyên 1 5 1 1 3

7 Thôn Thiện Mỹ 1 5 1 1 3

8 Thôn Mỹ Dương 1 4 1 1 2

9 Thôn Hữu Trịnh 1 4 1 1 2

10 Thôn Lũ Phong 1 4 1 1 2

11 Thôn Ninh Xá Thượng 1 3 1 1 1

12 Thôn Ninh Xá Hạ 1 3 1 1 1

13 Thôn La Xuyên 1 8 1 1 6

46. XÃ TÂN MINH: 15 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 59 thành viên

1 Thôn Bình Lương 1 4 1 1 2

2 Thôn Nam Minh 1 4 1 1 2

3 Thôn Minh Lợi 1 4 1 1 2

4 Thôn Nguyệt Đồng 1 4 1 1 2

5 Thôn Bảo Đài 1 4 1 1 2

6 Thôn Phương Mai 1 4 1 1 2

7 Thôn Yên Tân 1 4 1 1 2

8 Thôn Mai An 1 4 1 1 2
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

9 Thôn Tân Mạc 1 4 1 1 2

10 Thôn Quang Trung 1 5 1 1 3

11 Thôn Chu Lai 1 3 1 1 1

12 Thôn Trung Nghĩa 1 4 1 1 2

13 Thôn  An Nghĩa 1 4 1 1 2

14 Thôn Hoàng Phú 1 3 1 1 1

15 Thôn  Phúc Thọ 1 4 1 1 2

47. XÃ PHONG DOANH: 14 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 60 thành viên

1 Thôn Hoàng Đan 1 4 1 1 2

2 Thôn Yên Hưng 1 4 1 1 2

3 Thôn Quang Trung 1 5 1 1 3

4 Thôn Yên Phú 1 5 1 1 3

5 Thôn Thống Nhất 1 4 1 1 2

6 Thôn Yên Chính 1 5 1 1 3

7 Thôn Đại Lộc 1 5 1 1 3

8 Thôn Vạn Đoàn 1 4 1 1 2

9 Thôn Mỹ Đô 1 3 1 1 1

10 Thôn Trầm Phương 1 4 1 1 2

11 Thôn Yên Phương 1 4 1 1 2

12 Thôn Thanh Bình 1 4 1 1 2

13 Thôn Yên Thọ 1 5 1 1 3

14 Thôn Bình Thượng 1 4 1 1 2

48. XÃ CỔ LỄ: 12 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 59 thành viên

1 Thôn Trần Phú 1 7 1 1 5

2 Thôn Đình Cựu 1 4 1 1 2

3 Thôn Kênh 1 4 1 1 2

4 Thôn Nghĩa Sơn 1 4 1 1 2

5 Thôn Trung Lao 1 1 5 1 1 3

6 Thôn Trung Lao 2 1 4 1 1 2

7 Thôn Trung Lao 3 1 4 1 1 2

8 Thôn Đông Thượng 1 5 1 1 3

9 Thôn Trực Đông 1 5 1 1 3
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Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

10 Thôn Đông Hạ 1 5 1 1 3

11 Thôn Văn Lãng 1 6 1 1 4

12 Thôn Nam Lạng 1 6 1 1 4

49. XÃ NINH GIANG: 13 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 62 thành viên
1 Thôn Trực Chính 1 5 1 1 3

2 Thôn An Lãng 1 5 1 1 3

3 Thôn Cự Trữ 1 5 1 1 3

4 Thôn Cổ Chất 1 6 1 1 4

5 Thôn Phú Thắng 1 5 1 1 3

6 Thôn Hương Khê 1 4 1 1 2

7 Thôn Tân Hương 1 5 1 1 3

8 Thôn Lộ Xuyên 1 4 1 1 2

9 Thôn Phúc Hưng 1 4 1 1 2

10 Thôn Hải Lộ 1 4 1 1 2

11 Thôn Liêm Hải 1 5 1 1 3

12 Thôn Lịch Đông 1 4 1 1 2

13 Thôn Trực Hải 1 6 1 1 4

50. XÃ CÁT THÀNH: 15 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 64 thành viên
1 Thôn Hạ Đồng 1 4 1 1 2

2 Thôn Bình Minh 1 4 1 1 2

3 Thôn Ngọc Giả 1 4 1 1 2

4 Thôn Trực Đạo 1 4 1 1 2

5 Thôn Lạc Quần 1 5 1 1 3

6 Thôn Lương Hàn 1 5 1 1 3

7 Thôn Việt Hùng 1 4 1 1 2

8 Thôn Quần Lạc 1 4 1 1 2

9 Thôn Trực Bình 1 4 1 1 2

10 Thôn Bắc Đại 1 4 1 1 2

11 Thôn Cát Chử 1 4 1 1 2

12 Thôn Trực Cát 1 4 1 1 2

13 Thôn Nam Phong 1 4 1 1 2

14 Thôn Hương Cát 1 5 1 1 3

15 Thôn Phú An 1 5 1 1 3
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Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

51. XÃ TRỰC NINH: 9 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 34 thành viên

1 Thôn Tiền Phong 1 3 1 1 1

2 Thôn Trực Nội 1 4 1 1 2

3 Thôn Trực Thanh 1 5 1 1 3

4 Thôn Sa Đê 1 4 1 1 2

5 Thôn Thái Lãng 1 3 1 1 1

6 Thôn Phú Thượng 1 4 1 1 2

7 Thôn Hùng Tiến 1 4 1 1 2

8 Thôn Phú Hưng 1 4 1 1 2

9 Thôn Quỹ Đê 1 3 1 1 1

52. XÃ QUANG HƯNG: 7 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 34 thành viên

1 Thôn Lạc Chính 1 5 1 1 3

2 Thôn Trực Khang 1 5 1 1 3

3 Thôn Trực Mỹ 1 5 1 1 3

4 Thôn Nam Ngoại 1 5 1 1 3

5 Thôn Tam Thôn 1 5 1 1 3

6 Thôn Tân Khang 1 4 1 1 2

7 Thôn Trực Thuận 1 5 1 1 3

53. XÃ MINH THÁI: 11 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 56 thành viên

1 Thôn Cát Trung 1 4 1 1 2

2 Thôn Quần Cát 1 5 1 1 3

3 Thôn Trung Cường 1 5 1 1 3

4 Thôn Cường Trung 1 6 1 1 4

5 Thôn Khuân Cường 1 5 1 1 3

6 Thôn Liên Thắng 1 5 1 1 3

7 Thôn Vạn Thắng 1 6 1 1 4

8 Thôn Tam Thắng 1 5 1 1 3

9 Thôn Tiền Phong 1 6 1 1 4

10 Thôn Trung Thành 1 4 1 1 2

11 Thôn Tiền Tiến 1 5 1 1 3

54. XÃ NINH CƯỜNG: 10 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 47 thành viên

1 Thôn Tây Đường 1 5 1 1 3
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Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự
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viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

2 Thôn Trực Phú 1 5 1 1 3

3 Thôn Tân Phú 1 5 1 1 3

4 Thôn Lác Môn 1 5 1 1 3

5 Thôn Tân Phường 1 3 1 1 1

6 Thôn Tân Lý 1 5 1 1 3

7 Thôn Trực Hùng 1 4 1 1 2

8 Thôn Bắc Cường 1 5 1 1 3

9 Thôn Trực Cường 1 6 1 1 4

10 Thôn Nam Cường 1 4 1 1 2

55. XÃ XUÂN TRƯỜNG: 23 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 109 thành viên

1 Thôn Liên Trung 1 4 1 1 2

2 Thôn Bùi Chu 1 4 1 1 2

3 Thôn Phú Trung 1 5 1 1 3

4 Thôn Xuân Bảng 1 5 1 1 3

5 Thôn Bắc Tỉnh 1 4 1 1 2

6 Thôn Bắc Hải 1 6 1 1 4

7 Thôn Thống Nhất 1 4 1 1 2

8 Thôn Kiên Lao 1 5 1 1 3

9 Thôn Xuân Kiên 1 5 1 1 3

10 Thôn Minh Tiến 1 5 1 1 3

11 Thôn Tân Tiến 1 4 1 1 2

12 Thôn Xuân Tiến 1 5 1 1 3

13 Thôn Tiến Thành 1 5 1 1 3

14 Thôn Xuân Dương 1 6 1 1 4

15 Thôn Đoài Nam 1 4 1 1 2

16 Thôn Ngọc Liên 1 4 1 1 2

17 Thôn Xuân Hòa 1 4 1 1 2

18 Thôn Lạc Quần 1 4 1 1 2

19 Thôn Xuân Lạc 1 5 1 1 3

20 Thôn Xuân Ninh 1 5 1 1 3

21 Thôn Nghĩa Xá 1 4 1 1 2

22 Thôn Xuân Nghĩa 1 4 1 1 2
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Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
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Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

23 Thôn Xuân Hưng 1 8 1 1 6

56. XÃ XUÂN HƯNG: 19 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 88 thành viên

1 Thôn Trà Bắc 1 6 1 1 4

2 Thôn Bắc Sơn 1 5 1 1 3

3 Thôn Bắc Cường 1 5 1 1 3

4 Thôn Trà Đông 1 4 1 1 2

5 Thôn Trà Đoài 1 4 1 1 2

6 Thôn Phú Nhai 1 4 1 1 2

7 Thôn Đoài Trung 1 6 1 1 4

8 Thôn Long Phượng 1 4 1 1 2

9 Thôn Đông Tiến 1 5 1 1 3

10 Thôn Bình Minh 1 4 1 1 2

11 Thôn Hồng Thái 1 6 1 1 4

12 Thôn Thiên Thiện 1 4 1 1 2

13 Thôn Nhân Thọ 1 4 1 1 2

14 Thôn Thiện Thủy 1 5 1 1 3

15 Thôn Yên Cư 1 6 1 1 4

16 Thôn Bình Cư 1 4 1 1 2

17 Thôn Quốc Khánh 1 4 1 1 2

18 Thôn Quang Trung 1 4 1 1 2

19 Thôn Hồng Hải 1 4 1 1 2

57. XÃ XUÂN GIANG: 16 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 77 thành viên

1 Thôn Thủy Nhai 1 5 1 1 3

2 Thôn Xuân Thuỷ 1 5 1 1 3

3 Thôn Thọ Vực 1 6 1 1 4

4 Thôn Thanh Trà Khê 1 6 1 1 4

5 Thôn Vạn Lộc 1 5 1 1 3

6 Thôn Hưng Đạo 1 4 1 1 2

7 Thôn Phú Xuân 1 4 1 1 2

8 Thôn Hồng Thái 1 4 1 1 2

9 Thôn Ngũ Khu 1 4 1 1 2

10 Thôn An Đạo 1 4 1 1 2
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Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
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Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

11 Thôn Liêu Đông 1 1 3 1 1 1

12 Thôn Liêu Đông 2 1 5 1 1 3

13 Thôn Nam Phú 1 5 1 1 3

14 Thôn Phú Bình 1 6 1 1 4

15 Thôn Đại Phú 1 5 1 1 3

16 Thôn Phú Thành 1 6 1 1 4

58. XÃ XUÂN HỒNG: 16 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 66 thành viên

1 Thôn 1 1 6 1 1 4

2 Thôn 2 1 5 1 1 3

3 Thôn 3 1 4 1 1 2

4 Thôn 4 1 3 1 1 1

5 Thôn 5 1 4 1 1 2

6 Thôn 6 1 3 1 1 1

7 Thôn 7 1 4 1 1 2

8 Thôn 8 1 4 1 1 2

9 Thôn 9 1 6 1 1 4

10 Thôn 10 1 5 1 1 3

11 Thôn 11 1 4 1 1 2

12 Thôn 12 1 4 1 1 2

13 Thôn 13 1 3 1 1 1

14 Thôn 14 1 4 1 1 2

15 Thôn 15 1 4 1 1 2

16 Thôn 16 1 3 1 1 1

59. XÃ HẢI HẬU: 18 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 78 thành viên

1 Thôn Yên Định 1 5 1 1 3

2 Thôn Hải Thành 1 6 1 1 4

3 Thôn Phạm Rỵ 1 5 1 1 3

4 Thôn Hải Trung 1 5 1 1 3

5 Thôn Đồng Tiến 1 4 1 1 2

6 Thôn Nam Biên 1 4 1 1 2

7 Thôn Quyết Thắng 1 5 1 1 3

8 Thôn Hải Long 1 4 1 1 2
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Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

9 Thôn Việt Hồng 1 4 1 1 2

10 Thôn Phương Long 1 4 1 1 2

11 Thôn Quần Phương 1 5 1 1 3

12 Thôn Liên Minh 1 4 1 1 2

13 Thôn Phương Tiến 1 3 1 1 1

14 Thôn Hải Phương 1 4 1 1 2

15 Thôn Hải Bắc 1 4 1 1 2

16 Thôn Đông Cường 1 4 1 1 2

17 Thôn Đông Biên 1 4 1 1 2

18 Thôn Triệu Thông 1 4 1 1 2

60. XÃ HẢI ANH: 20 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 85 thành viên

1 Thôn 1 1 5 1 1 3

2 Thôn 2 1 4 1 1 2

3 Thôn 3 1 5 1 1 3

4 Thôn 4 1 4 1 1 2

5 Thôn 5 1 5 1 1 3

6 Thôn 6 1 3 1 1 1

7 Thôn 7 1 5 1 1 3

8 Thôn 8 1 4 1 1 2

9 Thôn 9 1 5 1 1 3

10 Thôn 10 1 4 1 1 2

11 Thôn 11 1 4 1 1 2

12 Thôn 12 1 4 1 1 2

13 Thôn 13 1 4 1 1 2

14 Thôn 14 1 4 1 1 2

15 Thôn 15 1 5 1 1 3

16 Thôn 16 1 4 1 1 2

17 Thôn 17 1 4 1 1 2

18 Thôn 18 1 4 1 1 2
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Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

19 Thôn 19 1 4 1 1 2

20 Thôn 20 1 4 1 1 2

61. XÃ HẢI TIẾN: 17 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 73 thành viên

1 Thôn 1 1 4 1 1 2

2 Thôn 2 1 4 1 1 2

3 Thôn 3 1 4 1 1 2

4 Thôn 4 1 4 1 1 2

5 Thôn 5 1 4 1 1 2

6 Thôn 6 1 4 1 1 2

7 Thôn 7 1 4 1 1 2

8 Thôn 8 1 4 1 1 2

9 Thôn 9 1 5 1 1 3

10 Thôn 10 1 4 1 1 2

11 Thôn 11 1 5 1 1 3

12 Thôn 12 1 4 1 1 2

13 Thôn 13 1 5 1 1 3

14 Thôn 14 1 4 1 1 2

15 Thôn 15 1 4 1 1 2

16 Thôn 16 1 5 1 1 3

17 Thôn 17 1 5 1 1 3

62. XÃ HẢI HƯNG: 23 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 107 thành viên

1 Thôn Lạc Nam 1 5 1 1 3

2 Thôn Hưng Nghĩa 1 6 1 1 4

3 Thôn Kiên Trung 1 6 1 1 4

4 Thôn Nam Hưng 1 3 1 1 1

5 Thôn Thanh Quang 1 3 1 1 1

6 Thôn Trà Hạ 1 5 1 1 3

7 Thôn Hà Nam 1 4 1 1 2

8 Thôn Trung Lương 1 4 1 1 2

9 Thôn Hà Quang 1 5 1 1 3

10 Thôn Phúc Thụy 1 4 1 1 2

11 Thôn  Thượng Phúc 1 4 1 1 2
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Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

12 Thôn Phượng Đông 1 4 1 1 2

13 Thôn  Trung Tự 1 4 1 1 2

14 Thôn Trà Trung 1 7 1 1 5

15 Thôn Hội Khê 1 5 1 1 3

16 Thôn Hội Nam 1 5 1 1 3

17 Thôn Vân Nam 1 5 1 1 3

18 Thôn An Thọ 1 4 1 1 2

19 Thôn Trung Thành 1 5 1 1 3

20 Thôn Kim Thành 1 4 1 1 2

21 Thôn Phúc lộc 1 4 1 1 2

22 Thôn Hải Nhuận 1 6 1 1 4

23 Thôn Xuân Quang 1 5 1 1 3

63. XÃ HẢI AN: 11 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 46 thành viên

1 Thôn An Nghiệp 1 5 1 1 3

2 Thôn An Nhân 1 4 1 1 2

3 Thôn An Trạch 1 4 1 1 2

4 Thôn An Đạo 1 4 1 1 2

5 Thôn An Nghĩa 1 4 1 1 2

6 Thôn An Phú 1 4 1 1 2

7 Thôn An Phong 1 4 1 1 2

8 Thôn An Lễ 1 4 1 1 2

9 Thôn Phúc Hải 1 3 1 1 1

10 Thôn Ninh Mỹ 1 5 1 1 3

11 Thôn Hùng Cường 1 5 1 1 3

64. XÃ HẢI QUANG: 10 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 44 thành viên

1 Thôn Trùng Quang 1 4 1 1 2

2 Thôn Thanh Trà 1 5 1 1 3

3 Thôn Trung Phương 1 5 1 1 3

4 Thôn Quế Hải 1 5 1 1 3

5 Thôn Quế Phương 1 5 1 1 3

6 Thôn Liên Phú 1 4 1 1 2

7 Thôn Hải Cát 1 4 1 1 2
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Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự
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thành 
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Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

8 Thôn Doanh Châu 1 4 1 1 2

9 Thôn Trần Phú 1 3 1 1 1

10 Thôn Xuân Hà 1 5 1 1 3

65. XÃ HẢI XUÂN: 16 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 73 thành viên
1 Thôn 1 1 5 1 1 3

2 Thôn 2 1 5 1 1 3

3 Thôn 3 1 5 1 1 3

4 Thôn 4 1 4 1 1 2

5 Thôn 5 1 5 1 1 3

6 Thôn 6 1 5 1 1 3

7 Thôn 7 1 4 1 1 2

8 Thôn 8 1 5 1 1 3

9 Thôn 9 1 6 1 1 4

10 Thôn 10 1 4 1 1 2

11 Thôn 11 1 4 1 1 2

12 Thôn 12 1 5 1 1 3

13 Thôn 13 1 5 1 1 3

14 Thôn 14 1 4 1 1 2

15 Thôn 15 1 4 1 1 2

16 Thôn 16 1 3 1 1 1

66. XÃ HẢI THỊNH: 12 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 58 thành viên
1 Thôn 1 1 6 1 1 4

2 Thôn 2 1 6 1 1 4

3 Thôn 3 1 5 1 1 3

4 Thôn 4 1 4 1 1 2

5 Thôn 5 1 6 1 1 4

6 Thôn 6 1 4 1 1 2

7 Thôn 7 1 5 1 1 3

8 Thôn 8 1 4 1 1 2

9 Thôn 9 1 4 1 1 2

10 Thôn 10 1 4 1 1 2

11 Thôn 11 1 6 1 1 4

12 Thôn 12 1 4 1 1 2
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67. XÃ GIAO MINH: 15 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 50 thành viên

1 Thôn Nam Thiện 1 3 1 1 1

2 Thôn Đông Phú 1 4 1 1 2

3 Thôn Hà Nam 1 4 1 1 2

4 Thôn Nam Thành 1 3 1 1 1

5 Thôn Hùng Long 1 4 1 1 2

6 Thôn Giao Thanh 1 4 1 1 2

7 Thôn Thanh Quang 1 3 1 1 1

8 Thôn Thanh Phong 1 3 1 1 1

9 Thôn Lục Thuỷ 1 3 1 1 1

10 Thôn Phú Thọ 1 3 1 1 1

11 Thôn Lạc Nghiệp 1 3 1 1 1

12 Thôn Sa Châu 1 3 1 1 1

13 Thôn Thượng Miêu 1 3 1 1 1

14 Thôn Hoành Đông 1 4 1 1 2

15 Thôn Phú Hương 1 3 1 1 1

68. XÃ GIAO HÒA: 18 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 71 thành viên

1 Thôn Trà Lũ 1 4 1 1 2

2 Thôn Giao An 1 5 1 1 3

3 Thôn Lạc Thiện 1 5 1 1 3

4 Thôn Điện Biên 1 4 1 1 2

5 Thôn Lạc Thắng 1 4 1 1 2

6 Thôn Đại Đồng 1 3 1 1 1

7 Thôn Lạc Cường 1 3 1 1 1

8 Thôn Lạc Nam 1 4 1 1 2

9 Thôn Lạc Hồng 1 5 1 1 3

10 Thôn Giao Lạc 1 3 1 1 1

11 Thôn Hồng Quang 1 4 1 1 2

12 Thôn Thuận Thành 1 4 1 1 2

13 Thôn Hồng Thuận 1 5 1 1 3

14 Thôn Giáo Phòng 1 3 1 1 1

15 Thôn Hà Cát 1 4 1 1 2
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Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

16 Thôn Hồng Kỳ 1 4 1 1 2

17 Thôn Hồng Phong 1 4 1 1 2

18 Thôn Hồng Hải 1 3 1 1 1

69. XÃ GIAO THUỶ: 13 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 76 thành viên

1 Thôn Hoành Đông 1 6 1 1 4

2 Thôn Hoành Nhị 1 8 1 1 6

3 Thôn Hoành Tam 1 6 1 1 4

4 Thôn Hoành Lộ 1 6 1 1 4

5 Thôn Hoành Tứ 1 5 1 1 3

6 Thôn Hoành Nha 1 7 1 1 5

7 Thôn Quyết Thắng 1 5 1 1 3

8 Thôn Bảo Chính 1 5 1 1 3

9 Thôn Bắc Hùng 1 6 1 1 4

10 Thôn Nam Hùng 1 6 1 1 4

11 Thôn Đông Bình 1 5 1 1 3

12 Thôn Diêm Điền 1 5 1 1 3

13 Thôn Bình Điền 1 6 1 1 4

70. XÃ GIAO PHÚC: 11 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 47 thành viên

1 Thôn Hà Châu 1 4 1 1 2

2 Thôn Hà Thủy 1 4 1 1 2

3 Thôn Hà Tiến 1 4 1 1 2

4 Thôn Hà Thắng 1 5 1 1 3

5 Thôn Hải Tiền 1 3 1 1 1

6 Thôn Hải Lâm 1 3 1 1 1

7 Thôn Hải Hùng 1 3 1 1 1

8 Thôn Hải Cường 1 4 1 1 2

9 Thôn Xuân Thiện 1 5 1 1 3

10 Thôn Xuân Lạc 1 6 1 1 4

11 Thôn Vạn Xuân 1 6 1 1 4

71. XÃ GIAO HƯNG: 12 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 46 thành viên

1 Thôn Trung Long 1 4 1 1 2

2 Thôn Long Hành 1 3 1 1 1
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Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

3 Thôn Nam Long 1 4 1 1 2

4 Thôn Kiên Long 1 4 1 1 2

5 Thôn Ngưỡng Nhân 1 4 1 1 2

6 Thôn Duyên Thọ 1 3 1 1 1

7 Thôn Hồng Hải 1 4 1 1 2

8 Thôn Trường Thành 1 4 1 1 2

9 Thôn Sa Châu 1 4 1 1 2

10 Thôn Minh Tân 1 3 1 1 1

11 Thôn Giao Châu 1 4 1 1 2

12 Thôn Tiên Chưởng 1 5 1 1 3

72. XÃ GIAO BÌNH: 9 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 46 thành viên

1 Thôn Duy Tắc 1 4 1 1 2

2 Thôn Địch Giáo 1 4 1 1 2

3 Thôn Giao Tân 1 7 1 1 5

4 Thôn Thanh Khiết 1 6 1 1 4

5 Thôn Đan Phượng 1 6 1 1 4

6 Thôn Liên Trì 1 4 1 1 2

7 Thôn Long Xuân 1 4 1 1 2

8 Thôn Bạch Long 1 6 1 1 4

9 Thôn Phú Cường 1 5 1 1 3

73. XÃ GIAO NINH: 12 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 51 thành viên

1 Thôn Tồn Thành 1 4 1 1 2

2 Thôn Bỉnh Di 1 4 1 1 2

3 Thôn Thức Hoá 1 5 1 1 3

4 Thôn Thanh Đức 1 4 1 1 2

5 Thôn Hiếu Minh 1 4 1 1 2

6 Thôn Lâm Minh 1 4 1 1 2

7 Thôn Lâm Hưng 1 4 1 1 2

8 Thôn Lâm Thịnh 1 4 1 1 2

9 Thôn Lâm Quang 1 4 1 1 2

10 Thôn Tân Phong 1 4 1 1 2

11 Thôn Tiền Phong 1 5 1 1 3
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

12 Thôn Hồng Phong 1 5 1 1 3

74. XÃ ĐỒNG THỊNH: 12 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 57 thành viên

1 Thôn Cốc Thành 1 4 1 1 2

2 Thôn Nghĩa Đồng 1 4 1 1 2

3 Thôn Đồng Nguyên 1 6 1 1 4

4 Thôn Đại Thắng 1 5 1 1 3

5 Thôn Hải Lạng 1 5 1 1 3

6 Thôn Đại Hưng 1 6 1 1 4

7 Thôn Đắc Thắng Thượng 1 5 1 1 3

8 Thôn Đông Ba Thượng 1 4 1 1 2

9 Thôn Hoàng Nam 1 5 1 1 3

10 Thôn Hưng Thịnh 1 4 1 1 2

11 Thôn Phù Sa Thượng 1 4 1 1 2

12 Thôn Tân Nghĩa 1 5 1 1 3

75. XÃ NGHĨA HƯNG: 16 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 66 thành viên

1 Thôn Liễu Đề 1 4 1 1 2

2 Thôn Nghĩa Hiệp 1 4 1 1 2

3 Thôn Đông Thọ 1 3 1 1 1

4 Thôn Nam Phú 1 4 1 1 2

5 Thôn Thái Trung 1 4 1 1 2

6 Thôn Thụ Ích 1 4 1 1 2

7 Thôn Phúc An 1 5 1 1 3

8 Thôn Liêu Hải 1 3 1 1 1

9 Thôn Nghĩa Trung 1 3 1 1 1

10 Thôn Hồng Thái 1 4 1 1 2

11 Thôn Nhân Hậu 1 4 1 1 2

12 Thôn Nghĩa Thái 1 5 1 1 3

13 Thôn Thái Châu 1 4 1 1 2

14 Thôn Phú Dương 1 5 1 1 3

15 Thôn Đào Khê 1 5 1 1 3

16 Thôn Nghĩa Châu 1 5 1 1 3

76. XÃ NGHĨA SƠN: 11 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 47 thành viên
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

1 Thôn Lý Nhân 1 3 1 1 1

2 Thôn Tân Liêu 1 4 1 1 2

3 Thôn Đại Đê 1 3 1 1 1

4 Thôn Quần Liêu 1 7 1 1 5

5 Thôn Tây Sơn 1 5 1 1 3

6 Thôn Bơn Ngạn 1 5 1 1 3

7 Thôn Đò Mười 1 3 1 1 1

8 Thôn An Ninh 1 3 1 1 1

9 Thôn Đồng Liêu 1 5 1 1 3

10 Thôn Lạc Đạo 1 5 1 1 3

11 Thôn Đồng Tiến 1 4 1 1 2

77. XÃ HỒNG PHONG: 12 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 51 thành viên

1 Thôn 1 1 4 1 1 2

2 Thôn 2 1 4 1 1 2

3 Thôn 3 1 5 1 1 3

4 Thôn 4 1 5 1 1 3

5 Thôn 5 1 4 1 1 2

6 Thôn 6 1 4 1 1 2

7 Thôn 7 1 4 1 1 2

8 Thôn 8 1 4 1 1 2

9 Thôn 9 1 4 1 1 2

10 Thôn 10 1 4 1 1 2

11 Thôn 11 1 5 1 1 3

12 Thôn 12 1 4 1 1 2

78. XÃ QUỸ NHẤT: 15 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 57 thành viên

1 Thôn Nghĩa Bình 1 4 1 1 2

2 Thôn Quần Phương 1 3 1 1 1

3 Thôn Tân Thành 1 3 1 1 1

4 Thôn Giáo Lạc 1 3 1 1 1

5 Thôn Nghĩa Tân 1 4 1 1 2

6 Thôn Minh Tân 1 4 1 1 2

7 Thôn Nghĩa Hoà 1 4 1 1 2
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

8 Thôn Thúc Kháng 1 4 1 1 2

9 Thôn Thạch Giang 1 4 1 1 2

10 Thôn Nghĩa Thành 1 4 1 1 2

11 Thôn Thư Điền 1 4 1 1 2

12 Thôn Tây Thành 1 5 1 1 3

13 Thôn Nghĩa Lợi 1 3 1 1 1

14 Thôn  Tràng An 1 4 1 1 2

15 Thôn Đồng Lạc 1 4 1 1 2

79. XÃ NGHĨA LÂM: 11 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 48 thành viên

1 Thôn Sỹ Lâm 1 4 1 1 2

2 Thôn Văn Lâm 1 4 1 1 2

3 Thôn Phú Cường 1 5 1 1 3

4 Thôn Nghĩa Hùng 1 4 1 1 2

5 Thôn Văn Giáo 1 4 1 1 2

6 Thôn Phú Thượng 1 3 1 1 1

7 Thôn Phú Thọ 1 5 1 1 3

8 Thôn Ân Phú 1 5 1 1 3

9 Thôn Nghĩa Hải 1 5 1 1 3

10 Thôn Nghĩa Dục 1 4 1 1 2

11 Thôn Ngọc Lâm 1 5 1 1 3

80. XÃ RẠNG ĐÔNG: 10 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 46 thành viên

1 Thôn 1 1 4 1 1 2

2 Thôn 2 1 4 1 1 2

3 Thôn 3 1 5 1 1 3

4 Thôn 4 1 4 1 1 2

5 Thôn 5 1 6 1 1 4

6 Thôn 6 1 5 1 1 3

7 Thôn 7 1 5 1 1 3

8 Thôn 8 1 4 1 1 2
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

9 Thôn 9 1 5 1 1 3

10 Thôn 10 1 4 1 1 2

81. XÃ BÌNH LỤC: 17 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 60 thành viên

1 Thôn 1 Ngô Khê 1 3 1 1 1

2 Thôn 2 Ngô Khê 1 3 1 1 1

3 Thôn Bình Nghĩa 1 5 1 1 3

4 Thôn 1 Cát Lại 1 3 1 1 1

5 Thôn 2 Cát Lại 1 3 1 1 1

6 Thôn Phúc Tiến 1 5 1 1 3

7 Thôn Thành Thắng 1 3 1 1 1

8 Thôn An Bài 1 1 3 1 1 1

9 Thôn An Bài 2 1 3 1 1 1

10 Thôn Nội 1 4 1 1 2

11 Thôn Đồng Du 1 5 1 1 3

12 Thôn Tràng An 1 4 1 1 2

13 Thôn Bãi Vĩnh 1 3 1 1 1

14 Thôn Cương Thôn 1 3 1 1 1

15 Thôn Dân Khang Ninh 1 3 1 1 1

16 Thôn Hoà Thái Thịnh 1 3 1 1 1

17 Thôn Ô Mễ 1 4 1 1 2

82. XÃ BÌNH MỸ: 13 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 54 thành viên

1 Thôn Tiên Lý 1 3 1 1 1

2 Thôn Đa Bồ Đạo 1 4 1 1 2

3 Thôn Cao Cát 1 4 1 1 2

4 Thôn Đồn Xá 1 5 1 1 3

5 Thôn Bình Long 1 5 1 1 3

6 Thôn An Thái 1 5 1 1 3

7 Thôn An Hòa 1 4 1 1 2

8 Thôn Bình Thắng 1 4 1 1 2

9 Thôn Thượng Thọ 1 4 1 1 2

10 Thôn Mỹ Thọ 1 4 1 1 2

11 Thôn Đồng Tâm 1 4 1 1 2
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Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

12 Thôn La Sơn 1 4 1 1 2

13 Thôn Đồng Tập 1 4 1 1 2

83. XÃ BÌNH AN: 16 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 65 thành viên

1 Thôn Yên Đổ 1 5 1 1 3

2 Thôn Duy Minh 1 4 1 1 2

3 Thôn Trung Lương 1 6 1 1 4

4 Thôn Tân Phong 1 4 1 1 2

5 Thôn An Nội 1 3 1 1 1

6 Thôn Tiên Xuân 1 5 1 1 3

7 Thôn Xuân Tiến 1 3 1 1 1

8 Thôn Ngọc An 1 3 1 1 1

9 Thôn Bối Cầu 1 3 1 1 1

10 Thôn An Viễn 1 4 1 1 2

11 Thôn Cổ Viễn 1 4 1 1 2

12 Thôn Hưng Công 1 5 1 1 3

13 Thôn Hưng Đông 1 3 1 1 1

14 Thôn Ngọc Bình 1 4 1 1 2

15 Thôn Ngọc Thắng 1 5 1 1 3

16 Thôn Ngọc Lũ 1 4 1 1 2

84. XÃ BÌNH GIANG: 15 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 46 thành viên

1 Thôn Tân Tiến 1 3 1 1 1

2 Thôn Bồ Đề 1 4 1 1 2

3 Thôn Văn Minh 1 3 1 1 1

4 Thôn Văn Ấp 1 3 1 1 1

5 Thôn Đại Vũ 1 3 1 1 1

6 Thôn Vũ Thành 1 3 1 1 1

7 Thôn Thành Thị 1 3 1 1 1

8 Thôn Ninh Giang 1 3 1 1 1

9 Thôn Vũ Bản 1 3 1 1 1

10 Thôn Nam Đoài 1 3 1 1 1

11 Thôn Đồng Tâm 1 3 1 1 1
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Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

12 Thôn An Ninh 1 3 1 1 1

13 Thôn An Tâm 1 3 1 1 1

14 Thôn An Phong 1 3 1 1 1

15 Thôn An Tiến 1 3 1 1 1

85. XÃ BÌNH SƠN: 12 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 52 thành viên

1 Thôn An Mỹ 1 3 1 1 1

2 Thôn Hòa Bình 1 6 1 1 4

3 Thôn Hai Nhất 1 4 1 1 2

4 Thôn Tiêu Hạ 1 6 1 1 4

5 Thôn Tiêu Động 1 5 1 1 3

6 Thôn Bình Thành 1 4 1 1 2

7 Thôn Mạnh Tiến 1 4 1 1 2

8 Thôn An Bình 1 4 1 1 2

9 Thôn An Đổ 1 4 1 1 2

10 Thôn Vinh Tứ 1 4 1 1 2

11 Thôn An Lão 1 4 1 1 2

12 Thôn Phù Tải 1 4 1 1 2

86. XÃ LIÊM HÀ: 13 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 49 thành viên

1 Thôn Bình Trang 1 4 1 1 2

2 Thôn Yên Xá 1 3 1 1 1

3 Thôn Liêm Phong 1 3 1 1 1

4 Thôn An Hòa 1 5 1 1 3

5 Thôn Hòa Ngãi 1 4 1 1 2

6 Thôn Thạch Tổ 1 4 1 1 2

7 Thôn Ứng Liêm 1 3 1 1 1

8 Thôn Dương Xá 1 3 1 1 1

9 Thôn Mậu Chử 1 4 1 1 2

10 Thôn Ngũ Cõi 1 4 1 1 2

11 Thôn Vực Trại Nhuế 1 4 1 1 2

12 Thôn Nhất Nhì 1 4 1 1 2

13 Thôn Tam Tứ 1 4 1 1 2

87. XÃ TÂN THANH: 10 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 42 thành viên
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

1 Thôn Trung Lương 1 5 1 1 3

2 Thôn Thanh Thủy 1 5 1 1 3

3 Thôn Đồng Ao 1 3 1 1 1

4 Thôn Bắc Phong 1 6 1 1 4

5 Thôn Nam Phong 1 4 1 1 2

6 Thôn Thanh Lưu 1 4 1 1 2

7 Thôn Đồi Ngang 1 3 1 1 1

8 Thôn Thanh Ninh 1 4 1 1 2

9 Thôn Nam Bình 1 4 1 1 2

10 Thôn Non 1 4 1 1 2

88. XÃ THANH BÌNH: 10 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 37 thành viên

1 Thôn Liêm Thuận 1 5 1 1 3

2 Thôn Lau Chảy 1 3 1 1 1

3 Thôn Nga Thị 1 3 1 1 1

4 Thôn Nghè Lê Mỹ 1 4 1 1 2

5 Thôn Liêm Sơn 1 4 1 1 2

6 Thôn Chanh Ninh 1 4 1 1 2

7 Thôn Khoái Quán 1 3 1 1 1

8 Thôn Tín Vỹ Vọng 1 5 1 1 3

9 Thôn Thượng Cầu Vọng 1 3 1 1 1

10 Thôn Đông Sấu Tháp 1 3 1 1 1

89. XÃ THANH LÂM: 12 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 47 thành viên

1 Thôn Hưng Công 1 4 1 1 2

2 Thôn Thử Hòa 1 4 1 1 2

3 Thôn Tràng Bạc 1 4 1 1 2

4 Thôn Đại Kênh 1 5 1 1 3

5 Thôn Bồng Sơn 1 3 1 1 1

6 Thôn Đoan Vỹ 1 5 1 1 3

7 Thôn Trung Hiếu 1 4 1 1 2

8 Thôn Nham Kênh 1 4 1 1 2

9 Thôn Bồng Lạng 1 5 1 1 3

10 Thôn Tri Xuyên 1 3 1 1 1
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

11 Thôn Thanh Khê 1 3 1 1 1

12 Thôn Cổ Động 1 3 1 1 1

90. XÃ THANH LIÊM: 10 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 35 thành viên

1 Thôn Thong 1 3 1 1 1

2 Thôn Thanh Tâm 1 4 1 1 2

3 Thôn Thanh Sơn 1 3 1 1 1

4 Thôn Tâng 1 3 1 1 1

5 Thôn Thanh Hương 1 3 1 1 1

6 Thôn Nội Chiều 1 4 1 1 2

7 Thôn Hương Sơn 1 4 1 1 2

8 Thôn Đại Vượng 1 4 1 1 2

9 Thôn Thanh Nguyên 1 3 1 1 1

10 Thôn Kim Mộc 1 4 1 1 2

91. XÃ LÝ NHÂN: 19 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 58 thành viên

1 Thôn 1 1 3 1 1 1

2 Thôn 2 1 3 1 1 1

3 Thôn 3 1 3 1 1 1

4 Thôn 4 1 3 1 1 1

5 Thôn 5 1 3 1 1 1

6 Thôn 6 1 3 1 1 1

7 Thôn 7 1 3 1 1 1

8 Thôn 8 1 3 1 1 1

9 Thôn Kim Thượng 1 3 1 1 1

10 Thôn Phúc Thượng 1 3 1 1 1

11 Thôn Thượng Châu 1 3 1 1 1

12 Thôn Phúc Thủy 1 3 1 1 1

13 Thôn Chỉ Trụ 1 3 1 1 1

14 Thôn Phúc Hạ 1 1 3 1 1 1

15 Thôn Phúc Hạ 2 1 3 1 1 1

16 Thôn Quan Trung 1 3 1 1 1

17 Thôn Quan Lạng 1 4 1 1 2

18 Thôn Tả Hà 1 3 1 1 1
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Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

19 Thôn Quan Văn 1 3 1 1 1

92. XÃ NAM XANG: 17 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 60 thành viên

1 Thôn Hội Động 2 1 3 1 1 1

2 Thôn Hội Động 1 4 1 1 2

3 Thôn Đức Lý 1 4 1 1 2

4 Thôn Minh Đức 1 4 1 1 2

5 Thôn Ngò Báng 1 3 1 1 1

6 Thôn Nga Long 1 3 1 1 1

7 Thôn Hải Long 1 4 1 1 2

8 Thôn Thư Lâu 1 4 1 1 2

9 Thôn Trần Xá 1 4 1 1 2

10 Thôn Đồng Phú 1 3 1 1 1

11 Thôn Mão Cầu 1 3 1 1 1

12 Thôn 1 Mạc Hạ 1 4 1 1 2

13 Thôn 2 Mạc Hạ 1 4 1 1 2

14 Thôn 3 Mạc Hạ 1 4 1 1 2

15 Thôn 1 Phú Đa 1 3 1 1 1

16 Thôn 2 Phú Đa 1 3 1 1 1

17 Thôn 3 Phú Đã 1 3 1 1 1

93. XÃ BẮC LÝ: 10 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 53 thành viên

1  Thôn Vũ Xá 1 6 1 1 4

2  Thôn An Đồng 1 4 1 1 2

3  Thôn Thọ Ích 1 5 1 1 3

4  Thôn Bảo Lý 1 5 1 1 3

5  Thôn Chung Lý 1 6 1 1 4

6  Thôn Chương Lương 1 5 1 1 3

7  Thôn Tân Lý 1 4 1 1 2

8  Thôn Trạm Đồng 1 6 1 1 4

9  Thôn Hồng Lý 1 7 1 1 5

10  Thôn Chân Lý 1 5 1 1 3

94. XÃ VĨNH TRỤ: 10 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 61 thành viên

1 Thôn Vĩnh Hưng 1 6 1 1 4
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

2 Thôn Vĩnh Thịnh 1 7 1 1 5

3 Thôn Công Xá 1 5 1 1 3

4 Thôn Mai Xá 1 6 1 1 4

5 Thôn An Khang 1 7 1 1 5

6 Thôn Vĩnh Khang 1 5 1 1 3

7 Thôn Nhân Khang 1 6 1 1 4

8 Thôn Hạ Vỹ 1 6 1 1 4

9 Thôn Nhân Chính 1 6 1 1 4

10 Thôn Thượng Vỹ 1 7 1 1 5

95. XÃ NHÂN HÀ: 8 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 41 thành viên

1 Thôn Đồng Thủy 1 5 1 1 3

2 Thôn Do Đạo 1 6 1 1 4

3 Thôn Nhân Thịnh 1 5 1 1 3

4 Thôn Nhân Mỹ 1 6 1 1 4

5 Thôn Mỹ Đà 1 5 1 1 3

6 Thôn Thượng Châu 1 4 1 1 2

7 Thôn Nam Xuân 1 6 1 1 4

8 Thôn Xuân Khê 1 4 1 1 2

96. XÃ TRẦN THƯƠNG: 12 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 40 thành viên

1 Thôn Nhân Bình 1 3 1 1 1

2 Thôn Nhân Đạo 1 4 1 1 2

3 Thôn Trần Thương 1 4 1 1 2

4 Thôn Nhân Hưng 1 3 1 1 1

5 Thôn Nam Xá 1 5 1 1 3

6 Thôn Nhân Nghĩa 1 3 1 1 1

7 Thôn Đức Bản 1 3 1 1 1

8 Thôn Vạn Tiến 1 3 1 1 1

9 Thôn Vạn Đại 1 3 1 1 1

10 Thôn Đồng Nhuệ 1 3 1 1 1

11 Thôn Thọ Hoành Nguyên 1 3 1 1 1

12 Thôn Thổ Ốc 1 3 1 1 1

97. XÃ NAM LÝ: 11 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 59 thành viên
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STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

1 Thôn Thanh Nga 1 4 1 1 2

2 Thôn Nhân Phúc 1 7 1 1 5

3 Thôn Duyên Hà 1 4 1 1 2

4 Thôn  Phú Cốc 1 4 1 1 2

5 Thôn Nhân Thắng 1 5 1 1 3

6 Thôn Nhân Tiến 1 5 1 1 3

7 Thôn Phù Nhị 1 4 1 1 2

8 Thôn Nam Cao 1 6 1 1 4

9 Thôn Đại Hoàng 1 6 1 1 4

10 Thôn Nhân Hậu 1 7 1 1 5

11 Thôn Nhân Hòa 1 7 1 1 5

98. PHƯỜNG TÂY HOA LƯ: 20 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 64 thành viên

1 Tổ dân phố La Mai 1 3 1 1 1

2 Tổ dân phố Ninh Giang 1 3 1 1 1

3 Tổ dân phố Trung Trữ 1 3 1 1 1

4 Tổ dân phố Quán Vinh 1 3 1 1 1

5 Tổ dân phố Ninh Hoà 1 3 1 1 1

6 Tổ dân phố Đại Sơn 1 4 1 1 2

7 Tổ dân phố Minh Hoa 1 3 1 1 1

8 Tổ dân phố Trường Yên 1 4 1 1 2

9 Tổ dân phố Tràng An 1 3 1 1 1

10 Tổ dân phố Chi Phong 1 3 1 1 1

11 Tổ dân phố Xuân Sơn 1 4 1 1 2

12 Tổ dân phố Hoàng Long 1 3 1 1 1

13 Tổ dân phố Lương Sơn 1 3 1 1 1

14 Tổ dân phố Sinh Dược 1 3 1 1 1

15 Tổ dân phố Gia Sinh 1 4 1 1 2

16 Tổ dân phố Quỳnh Phong 1 3 1 1 1

17 Tổ dân phố Sơn Hà 1 3 1 1 1

18 Tổ dân phố Phúc Sơn 1 3 1 1 1

19 Tổ dân phố Phúc Lai 1 3 1 1 1

20 Tổ dân phố Sơn Lai 1 3 1 1 1
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99. PHƯỜNG HOA LƯ: 64 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 203 thành viên

1 Tổ dân phố Phúc Thành 1 1 3 1 1 1

2 Tổ dân phố Phúc Thành 2 1 3 1 1 1

3 Tổ dân phố Phúc Thành 3 1 3 1 1 1

4 Tổ dân phố Phúc Thành 4 1 3 1 1 1

5 Tổ dân phố Phúc Thành 5 1 3 1 1 1

6 Tổ dân phố Phúc Thành 6 1 3 1 1 1

7 Tổ dân phố Thanh Bình 1 1 3 1 1 1

8 Tổ dân phố Thanh Bình 2 1 3 1 1 1

9 Tổ dân phố Thanh Bình 3 1 3 1 1 1

10 Tổ dân phố Thanh Bình 4 1 3 1 1 1

11 Tổ dân phố Thanh Bình 5 1 4 1 1 2

12 Tổ dân phố Vân Giang 1 1 3 1 1 1

13 Tổ dân phố Vân Giang 2 1 3 1 1 1

14 Tổ dân phố Vân Giang 3 1 3 1 1 1

15 Tổ dân phố Nam Bình 1 1 4 1 1 2

16 Tổ dân phố Nam Bình 2 1 4 1 1 2

17 Tổ dân phố Nam Bình 3 1 3 1 1 1

18 Tổ dân phố Nam Bình 4 1 3 1 1 1

19 Tổ dân phố Nam Bình 5 1 3 1 1 1

20 Tổ dân phốBích Đào 1 1 4 1 1 2

21 Tổ dân phố Bích Đào 2 1 3 1 1 1

22 Tổ dân phố Bích Đào 3 1 4 1 1 2

23 Tổ dân phố Bích Đào 4 1 3 1 1 1

24 Tổ dân phố Bích Đào 5 1 3 1 1 1

25 Tổ dân phố Nam Thành 1 1 4 1 1 2

26 Tổ dân phố Nam Thành 2 1 3 1 1 1

27 Tổ dân phố Nam Thành 3 1 3 1 1 1

28 Tổ dân phố Nam Thành 4 1 3 1 1 1

29 Tổ dân phố Nam Thành 5 1 4 1 1 2

30 Tổ dân phố Tân Thành 1 1 3 1 1 1

31 Tổ dân phố Tân Thành 2 1 3 1 1 1
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32 Tổ dân phố Tân Thành 3 1 3 1 1 1

33 Tổ dân phố Tân Thành 4 1 3 1 1 1

34 Tổ dân phố Tân Thành 5 1 3 1 1 1

35 Tổ dân phố Ninh Khánh 1 1 3 1 1 1

36 Tổ dân phố Ninh Khánh 2 1 3 1 1 1

37 Tổ dân phố Ninh Khánh 3 1 3 1 1 1

38 Tổ dân phốNinh Khánh 4 1 3 1 1 1

39 Tổ dân phố Ninh Khánh 5 1 3 1 1 1

40 Tổ dân phố Ninh Khánh 6 1 4 1 1 2

41 Tổ dân phố Ninh Mỹ 1 1 3 1 1 1

42 Tổ dân phố Ninh Mỹ 2 1 3 1 1 1

43 Tổ dân phố Ninh Mỹ 3 1 3 1 1 1

44 Tổ dân phố Ninh Mỹ 4 1 3 1 1 1

45 Tổ dân phố Thiên Tôn 1 1 3 1 1 1

46 Tổ dân phố Thiên Tôn 2 1 3 1 1 1

47 Tổ dân phố Ninh Nhất 1 1 3 1 1 1

48 Tổ dân phố Ninh Nhất 2 1 3 1 1 1

49 Tổ dân phố Ninh Nhất 3 1 4 1 1 2

50 Tổ dân phố Ninh Nhất 4 1 3 1 1 1

51 Tổ dân phố Ninh Xuân 1 1 3 1 1 1

52 Tổ dân phố Ninh Xuân 2 1 3 1 1 1

53 Tổ dân phố Hoàng Sơn 1 3 1 1 1

54 Tổ dân phố Phúc Sơn 1 3 1 1 1

55 Tổ dân phố Cổ Loan 1 1 3 1 1 1

56 Tổ dân phố Cổ Loan 2 1 3 1 1 1

57 Tổ dân phố Ninh Khang 1 1 3 1 1 1

58 Tổ dân phố Ninh Khang 2 1 3 1 1 1

59 Tổ dân phố Ninh Khang 3 1 3 1 1 1

60 Tổ dân phố Ninh Khang 4 1 3 1 1 1

61  Tổ dân phố Đông Thành 1 1 4 1 1 2

62 Tổ dân phố Đông Thành 2 1 4 1 1 2

63  Tổ dân phố Đông Thành 3 1 3 1 1 1



46

STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

64  Tổ dân phố Đông Thành 4 1 3 1 1 1

100. PHƯỜNG NAM HOA LƯ: 21 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 74 thành viên

1 Tổ dân phố Đoàn Kết 1 4 1 1 2

2 Tổ dân phố An Phong 1 3 1 1 1

3 Tổ dân phố Yên Phong 1 3 1 1 1

4 Tổ dân phố Phúc Lộc 1 4 1 1 2

5 Tổ dân phố Thiện Trạo 1 5 1 1 3

6 Tổ dân phố Đông Thịnh 1 3 1 1 1

7 Tổ dân phố Thượng Lân 1 3 1 1 1

8 Tổ dân phố Hương Đào 1 3 1 1 1

9 Tổ dân phố Phương Đình 1 3 1 1 1

10 Tổ dân phố Hành Cung 1 3 1 1 1

11 Tổ dân phố Khả Lương 1 4 1 1 2

12 Tổ dân phố Đam Khê 1 5 1 1 3

13 Tổ dân phố Văn Lâm 1 6 1 1 4

14 Tổ dân phố Đầu Xuân 1 3 1 1 1

15 Tổ dân phố Thịnh Hội 1 3 1 1 1

16 Tổ dân phố Đông Trang 1 3 1 1 1

17 Tổ dân phố Chấn Vũ 1 3 1 1 1

18 Tổ dân phố Tân Dưỡng 1 3 1 1 1

19 Tổ dân phố Hệ Dưỡng 1 4 1 1 2

20 Tổ dân phố Tam Đồng 1 3 1 1 1

21 Xuân Vũ 1 3 1 1 1

101. PHƯỜNG ĐÔNG HOA LƯ: 14 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 47 thành viên

1 Tổ dân phố Đông Xuân 1 3 1 1 1

2 Tổ dân phố Vĩnh Tiến 1 3 1 1 1

3 Tổ dân phố Bắc Sơn 1 4 1 1 2

4 Tổ dân phố Phúc Trung 1 3 1 1 1

5 Tổ dân phố Yên Khoái 1 3 1 1 1

6 Tổ dân phố Đông Hòa 1 4 1 1 2

7 Tổ dân phố Xuân Bình 1 3 1 1 1

8 Tổ dân phố Yên Khang 1 3 1 1 1
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9 Tổ dân phố Yên Vệ 1 4 1 1 2

10 Tổ dân phố Quán Trung 1 3 1 1 1

11 Tổ dân phố Hào Phú 1 3 1 1 1

12 Tổ dân phố Yên Văn 1 4 1 1 2

13 Tổ dân phố Nhị Yên 1 3 1 1 1

14 Tổ dân phố Bắc Phú 1 4 1 1 2

102. PHƯỜNG TAM ĐIỆP:  11 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 33 thành viên

1 Tổ dân phố 1 1 3 1 1 1

2 Tổ dân phố 2 1 3 1 1 1

3 Tổ dân phố 3 1 3 1 1 1

4 Tổ dân phố 4 1 3 1 1 1

5 Tổ dân phố 5 1 3 1 1 1

6 Tổ dân phố 6 1 3 1 1 1

7 Tổ dân phố 7 1 3 1 1 1

8 Tổ dân phố 8 1 3 1 1 1

9 Tổ dân phố 9 1 3 1 1 1

10 Tổ dân phố Quang Sơn 1 3 1 1 1

11 Tổ dân phố Đồng Giao 1 3 1 1 1

103. PHƯỜNG YÊN SƠN:  9 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 27 thành viên

1 Tổ dân phố Quang Hiển 1 3 1 1 1

2 Tổ dân phố Tiền Phong 1 3 1 1 1

3 Tổ dân phố Yên Thịnh 1 3 1 1 1

4 Tổ dân phố Lang Ca 1 3 1 1 1

5 Tổ dân phố Khánh Ninh 1 3 1 1 1

6 Tổ dân phố Vĩnh Khương 1 3 1 1 1

7 Tổ dân phố An Ngải 1 3 1 1 1

8 Tổ dân phố Quảng Cư 1 3 1 1 1

9 Tổ dân phố Đồng Bài 1 3 1 1 1

104. PHƯỜNG TRUNG SƠN: 14 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 42 thành viên

1 Tổ dân phố 1 1 3 1 1 1

2 Tổ dân phố 2 1 3 1 1 1

3 Tổ dân phố 3 1 3 1 1 1
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4 Tổ dân phố 4 1 3 1 1 1

5 Tổ dân phố 5 1 3 1 1 1

6 Tổ dân phố 6 1 3 1 1 1

7 Tổ dân phố 7 1 3 1 1 1

8 Tổ dân phố 8 1 3 1 1 1

9 Tổ dân phố 9 1 3 1 1 1

10 Tổ dân phố 10 1 3 1 1 1

11 Tổ dân phố 11 1 3 1 1 1

12 Tổ dân phố 12 1 3 1 1 1

13 Tổ dân phố 13 1 3 1 1 1

14 Tổ dân phố 14 1 3 1 1 1

105. PHƯỜNG YÊN THẮNG: 12 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 40 thành viên

1 Tổ dân phố Trà Tu 1 4 1 1 2

2 Tổ dân phố Vân Du 1 3 1 1 1

3 Tổ dân phố Quảng Bình 1 3 1 1 1

4 Tổ dân phố Hồ Yên Thắng 1 3 1 1 1

5 Tổ dân phố Mai Sơn 1 4 1 1 2

6 Tổ dân phố Phố Mơ 1 3 1 1 1

7 Tổ dân phố Lý Nhân 1 3 1 1 1

8 Tổ dân phố Đàm Khánh 1 4 1 1 2

9 Tổ dân phố Lam Sơn 1 4 1 1 2

10 Tổ dân phố Tịch Trân 1 3 1 1 1

11 Tổ dân phố Khánh Thượng 1 3 1 1 1

12 Tổ dân phố Thắng Động 1 3 1 1 1

106. PHƯỜNG NAM ĐỊNH: 62 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 225 thành viên

1 Tổ dân phố Mỹ Phúc 1 1 4 1 1 2

2 Tổ dân phố Mỹ Phúc 2 1 4 1 1 2

3 Tổ dân phố Mỹ Phúc 3 1 4 1 1 2

4 Tổ dân phố Trần Tế Xương 1 1 3 1 1 1

5 Tổ dân phố Trần Tế Xương 2 1 3 1 1 1

6 Tổ dân phố Trần Tế Xương 3 1 4 1 1 2

7 Tổ dân phố Trần Tế Xương 4 1 4 1 1 2
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8 Tổ dân phố Trần Tế Xương 5 1 3 1 1 1

9 Tổ dân phố Vị Xuyên 1 1 4 1 1 2

10 Tổ dân phố Vị Xuyên 2 1 4 1 1 2

11 Tổ dân phố Vị Xuyên 3 1 4 1 1 2

12 Tổ dân phố Vị Hoàng 1 1 5 1 1 3

13 Tổ dân phố Vị Hoàng 2 1 4 1 1 2

14 Tổ dân phố Hạ Long 1 1 4 1 1 2

15 Tổ dân phố Hạ Long 2 1 4 1 1 2

16 Tổ dân phố Hạ Long 3 1 4 1 1 2

17 Tổ dân phố Hạ Long 4 1 4 1 1 2

18 Tổ dân phố Hạ Long 5 1 4 1 1 2

19 Tổ dân phố Thống Nhất 1 1 3 1 1 1

20 Tổ dân phố Thống Nhất 2 1 4 1 1 2

21 Tổ dân phố Thống Nhất 3 1 4 1 1 2

22 Tổ dân phố Quang Trung 1 1 3 1 1 1

23 Tổ dân phố Quang Trung 2 1 4 1 1 2

24 Tổ dân phố Quang Trung 3 1 3 1 1 1

25 Tổ dân phố Lộc Vượng 1 1 4 1 1 2

26 Tổ dân phố Lộc Vượng 2 1 4 1 1 2

27 Tổ dân phố Lộc Vượng 3 1 3 1 1 1

28 Tổ dân phố Lộc Vượng 4 1 4 1 1 2

29 Tổ dân phố Lộc Vượng 5 1 4 1 1 2

30 Tổ dân phố Lộc Vượng 6 1 3 1 1 1

31 Tổ dân phố Lộc Vượng 7 1 3 1 1 1

32 Tổ dân phố Lộc Vượng 8 1 5 1 1 3

33 Tổ dân phố Bà Triệu 1 1 3 1 1 1

34 Tổ dân phố Bà Triệu 2 1 3 1 1 1

35 Tổ dân phố Cửa Bắc 1 1 3 1 1 1

36 Tổ dân phố Cửa Bắc 2 1 4 1 1 2

37 Tổ dân phố Cửa Bắc 3 1 3 1 1 1

38 Tổ dân phố Cửa Bắc 4 1 3 1 1 1

39 Tổ dân phố Cửa Bắc 5 1 4 1 1 2
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40 Tổ dân phố Cửa Bắc 6 1 3 1 1 1

41 Tổ dân phố Trần Đăng Ninh 1 1 4 1 1 2

42 Tổ dân phố Trần Đăng Ninh 2 1 4 1 1 2

43 Tổ dân phố Trần Đăng Ninh 3 1 3 1 1 1

44 Tổ dân phố Nguyễn Du 1 1 4 1 1 2

45 Tổ dân phố Nguyễn Du 2 1 3 1 1 1

46 Tổ dân phố Phan Đình Phùng 1 1 3 1 1 1

47 Tổ dân phố Phan Đình Phùng 2 1 3 1 1 1

48 Tổ dân phố Phan Đình Phùng 3 1 3 1 1 1

49 Tổ dân phố Trần Hưng Đạo 1 1 4 1 1 2

50 Tổ dân phố Trần Hưng Đạo 2 1 3 1 1 1

51 Tổ dân phố Ngô Quyền 1 1 4 1 1 2

52 Tổ dân phốNgô Quyền 2 1 4 1 1 2

53 Tổ dân phố Năng Tĩnh 1 1 3 1 1 1

54 Tổ dân phố Năng Tĩnh 2 1 3 1 1 1

55 Tổ dân phố Năng Tĩnh 3 1 4 1 1 2

56 Tổ dân phố Năng Tĩnh 4 1 5 1 1 3

57 Tổ dân phố Trần Quang Khải 1 1 3 1 1 1

58 Tổ dân phố Trần Quang Khải 3 1 3 1 1 1

59 Tổ dân phố Trần Quang Khải 4 1 4 1 1 2

60 Tổ dân phố Trần Quang Khải 2 1 3 1 1 1

61 Tổ dân phố Cửa Nam 1 1 5 1 1 3

62 Tổ dân phố Cửa Nam 2 1 3 1 1 1

107. PHƯỜNG THIÊN TRƯỜNG: 15 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 47 thành viên

1 Tổ dân phố Đệ Nhất 1 3 1 1 1

2 Tổ dân phố Nhất Đê 1 3 1 1 1

3 Tổ dân phố Tân Tiến 1 3 1 1 1

4 Tổ dân phố Hồng Hà 1 3 1 1 1

5 Tổ dân phố Mỹ Trung 1 3 1 1 1

6 Tổ dân phố Mỹ Tân 1 3 1 1 1

7 Tổ dân phố Hồng Phong 1 3 1 1 1

8 Tổ dân phố Lộc Hạ 1 4 1 1 2
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9 Tổ dân phố Phù Nghĩa 1 3 1 1 1

10 Tổ dân phố Thống Nhất 1 3 1 1 1

11 Tổ dân phố Đông Mạc 1 3 1 1 1

12 Tổ dân phố Liên Hà 1 4 1 1 2

13 Tổ dân phố Hưng Phụ Long 1 3 1 1 1

14 Tổ dân phố số 1 Đệ Tứ 1 3 1 1 1

15 Tổ dân phố số 2 Đông Y 1 3 1 1 1

108. PHƯỜNG ĐÔNG A: 12 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 43 thành viên

1 Tổ dân phố Quang Xán 1 3 1 1 1

2 Tổ dân phố Mỹ Hà 1 4 1 1 2

3 Tổ dân phố Bảo Long 1 3 1 1 1

4 Tổ dân phố Nghĩa Lễ 1 3 1 1 1

5 Tổ dân phố Đông Mỹ Thắng 1 4 1 1 2

6 Tổ dân phố Chính Sắc 1 4 1 1 2

7 Tổ dân phố Nam Mỹ Thắng 1 5 1 1 3

8 Tổ dân phố Lộc Hòa 1 4 1 1 2

9 Tổ dân phố Phú Ốc 1 3 1 1 1

10 Tổ dân phố Lương Xá 1 3 1 1 1

11 Tổ dân phố Số 1 Tân An 1 3 1 1 1

12 Tổ dân phố Số 2 Tân An 1 4 1 1 2

109. PHƯỜNG VỊ KHÊ: 13 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 42 thành viên

1 Tổ dân phố Vạn Diệp 1 4 1 1 2

2 Tổ dân phố Phù Long 1 3 1 1 1

3 Tổ dân phố Nam Phong 1 3 1 1 1

4 Tổ dân phố Nam Mỹ 1 4 1 1 2

5 Tổ dân phố Đồng Phù 1 3 1 1 1

6 Tổ dân phố Vô Hoạn 1 3 1 1 1

7 Tổ dân phố Bắc Nam Toàn 1 3 1 1 1

8 Tổ dân phố Nam Toàn 1 3 1 1 1

9 Tổ dân phố Nam Xá 1 3 1 1 1

10 Tổ dân phố Nam Điền 1 4 1 1 2

11 Tổ dân phố Lã Điền 1 3 1 1 1



52

STT
Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự

Bố trí lực lượng

Tổng số 
Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự

Tổng số 
thành 
viên

Tổ 
trưởng

Tổ 
phó Tổ viên

12 Tổ dân phố Đỗ Xá 1 3 1 1 1

13 Tổ dân phố Vị Khê 1 3 1 1 1

110. PHƯỜNG THÀNH NAM: 11 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 38 thành viên

1 Tổ dân phố Phúc Trọng 1 5 1 1 3

2 Tổ dân phố Mỹ Trọng 1 1 4 1 1 2

3 Tổ dân phố Mỹ Trọng 2 1 4 1 1 2

4 Tổ dân phố Mỹ Trọng 3 1 3 1 1 1

5 Tổ dân phố Vị Dương 1 3 1 1 1

6 Tổ dân phố Bắc Mai Xá 1 4 1 1 2

7 Tổ dân phố Nam Mai Xá 1 3 1 1 1

8 Tổ dân phố An Duyên 1 3 1 1 1

9 Tổ dân phố An Ngói 1 3 1 1 1

10 Tổ dân phố Đại Đê 1 3 1 1 1

11 Tổ dân phố An Hưng 1 3 1 1 1

111. PHƯỜNG TRƯỜNG THI: 26 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 88 thành viên

1 Tổ dân phốTrường Thi 1 1 3 1 1 1

2 Tổ dân phốTrường Thi 2 1 3 1 1 1

3 Tổ dân phố Trường Thi 3 1 4 1 1 2

4 Tổ dân phố Trường Thi 4 1 3 1 1 1

5 Tổ dân phố Trường Thi 5 1 4 1 1 2

6 Tổ dân phố Trường Thi 6 1 3 1 1 1

7 Tổ dân phố Văn Miếu 1 1 4 1 1 2

8 Tổ dân phố Văn Miếu 2 1 3 1 1 1

9 Tổ dân phố Văn Miếu 3 1 3 1 1 1

10 Tổ dân phố Văn Miếu 4 1 4 1 1 2

11 Tổ dân phố Lộc An 1 1 3 1 1 1

12 Tổ dân phố Lộc An 2 1 4 1 1 2

13 Tổ dân phố Lộc An 3 1 3 1 1 1

14 Tổ dân phố Lộc An 4 1 3 1 1 1

15 Tổ dân phố Tân Thành 1 1 4 1 1 2

16 Tổ dân phố Tân Thành 2 1 3 1 1 1

17 Tổ dân phố Thành Lợi 1 1 4 1 1 2
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18 Tổ dân phố Thành Lợi 2 1 3 1 1 1

19 Tổ dân phố Thành Lợi 3 1 3 1 1 1

20 Tổ dân phố Thành Lợi 4 1 3 1 1 1

21 Tổ dân phố Thành Lợi 5 1 3 1 1 1

22 Tổ dân phố Thành Lợi 6 1 4 1 1 2

23 Tổ dân phố  Liên Bảo 1 1 3 1 1 1

24 Tổ dân phố Liên Bảo 2 1 3 1 1 1

25 Tổ dân phố Liên Bảo 3 1 4 1 1 2

26 Tổ dân phố Liên Bảo 4 1 4 1 1 2

112. PHƯỜNG HỒNG QUANG: 12 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 44 thành viên

1 Tổ dân phố Bái Thượng 1 3 1 1 1

2 Tổ dân phố Bái Trạch 1 3 1 1 1

3 Tổ dân phố An Lá 1 5 1 1 3

4 Tổ dân phố Nghĩa An 1 4 1 1 2

5 Tổ dân phố Hồng Thái 1 3 1 1 1

6 Tổ dân phố Lạc Đạo 1 5 1 1 3

7 Tổ dân phố Hồng Tiến 1 4 1 1 2

8 Tổ dân phố Nam Quang 1 5 1 1 3

9 Tổ dân phố Bàn Thạch 1 3 1 1 1

10 Tổ dân phố Địch Lễ 1 3 1 1 1

11 Tổ dân phố Nam Vân 1 3 1 1 1

12 Tổ dân phố Thượng Hữu 1 3 1 1 1

113. PHƯỜNG MỸ LỘC: 15 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 51 thành viên

1 Tổ dân phố Lê Xá 1 3 1 1 1

2 Tổ dân phố Thành Hưng 1 3 1 1 1

3 Tổ dân phố Đặng Xá 1 3 1 1 1

4 Tổ dân phố Thượng Điền 1 3 1 1 1

5 Tổ dân phố Đặng Hạ 1 3 1 1 1

6 Tổ dân phố Mỹ Hưng 1 4 1 1 2

7 Tổ dân phố Mỹ Tiến 1 5 1 1 3

8 Tổ dân phố Cao Đài 1 3 1 1 1

9 Tổ dân phố Mỹ Thành 1 3 1 1 1
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10 Tổ dân phố Đồng Lực 1 3 1 1 1

11 Tổ dân phố Mỹ Thịnh 1 4 1 1 2

12 Tổ dân phố Mỹ Thuận 1 4 1 1 2

13 Tổ dân phố Đại Phú 1 3 1 1 1

14 Tổ dân phố Sùng Hàn 1 4 1 1 2

15 Tổ dân phố Lang Xá 1 3 1 1 1

114. PHƯỜNG HÀ NAM: 12 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 44 thành viên 

1 Tổ dân phố 1 1 4 1 1 2

2 Tổ dân phố 2 1 4 1 1 2

3 Tổ dân phố 3 1 4 1 1 2

4 Tổ dân phố 4 1 3 1 1 1

5 Tổ dân phố 5 1 3 1 1 1

6 Tổ dân phố 6 1 4 1 1 2

7 Tổ dân phố 7 1 4 1 1 2

8 Tổ dân phố 8 1 3 1 1 1

9 Tổ dân phố 9 1 3 1 1 1

10 Tổ dân phố 10 1 4 1 1 2

11 Tổ dân phố 11 1 4 1 1 2

12 Tổ dân phố 12 1 4 1 1 2

115. PHƯỜNG PHỦ LÝ: 18 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 77 thành viên 

1 Tổ dân phố số 1 1 4 1 1 2

2 Tổ dân phố số 2 1 5 1 1 3

3 Tổ dân phố số 3 1 4 1 1 2

4 Tổ dân phố số 4 1 3 1 1 1

5 Tổ dân phố số 5 1 4 1 1 2

6 Tổ dân phố số 6 1 5 1 1 3

7 Tổ dân phố số 7 1 3 1 1 1

8 Tổ dân phố số 8 1 5 1 1 3

9 Tổ dân phố số 9 1 4 1 1 2

10 Tổ dân phố số 10 1 5 1 1 3

11 Tổ dân phố số 11 1 4 1 1 2

12 Tổ dân phố số 12 1 4 1 1 2
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13 Tổ dân phố số 13 1 4 1 1 2

14 Tổ dân phố số 14 1 4 1 1 2

15 Tổ dân phố số 15 1 4 1 1 2

16 Tổ dân phố số 16 1 5 1 1 3

17 Tổ dân phố số 17 1 5 1 1 3

18 Tổ dân phố số 18 1 5 1 1 3

116. PHƯỜNG PHÙ VÂN:  13 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 51 thành viên 

1 Tổ dân phố Châu Xá 1 3 1 1 1

2 Tổ dân phố Hoàng Hanh 1 4 1 1 2

3 Tổ dân phố Phú Viên 1 4 1 1 2

4 Tổ dân phố Ngô Gia Tự 1 4 1 1 2

5 Tổ dân phố Vân Châu 1 3 1 1 1

6 Tổ dân phố Trịnh Xuân 1 5 1 1 3

7 Tổ dân phố Lê Hồng Phong 1 5 1 1 3

8 Tổ dân phố Phú Sơn 1 5 1 1 3

9 Tổ dân phố Phù Đạm 1 5 1 1 3

10 Tổ dân phố Nguyễn Thiện 1 3 1 1 1

11 Tổ dân phố Kim Tiến 1 4 1 1 2

12 Tổ dân phố Mạnh Tiến 1 3 1 1 1

13 Tổ dân phố Đồng Tiến 1 3 1 1 1

117. PHƯỜNG CHÂU SƠN:  10 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 37 thành viên 

1 Tổ dân phố Châu Giang 1 5 1 1 3

2 Tổ dân phố Kiện Khê 1 5 1 1 3

3 Tổ dân phố Thanh Lâm 1 3 1 1 1

4 Tổ dân phốNgô Gia Khảm 1 3 1 1 1

5 Tổ dân phốDo Nha 1 5 1 1 3

6 Tổ dân phốTrần Phú 1 3 1 1 1

7 Tổ dân phốThịnh Châu 1 3 1 1 1

8 Tổ dân phố Lại Xá 1 3 1 1 1

9 Tổ dân phố Thanh Tuyền 1 3 1 1 1

10 Tổ dân phố Yên Xá 1 4 1 1 2

118. PHƯỜNG LIÊM TUYỀN:  9 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 32 thành viên 
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1 Tổ dân phố 1 1 4 1 1 2

2 Tổ dân phố 2 1 4 1 1 2

3 Tổ dân phố 3 1 3 1 1 1

4 Tổ dân phố 4 1 5 1 1 3

5 Tổ dân phố 5 1 3 1 1 1

6 Tổ dân phố 6 1 3 1 1 1

7 Tổ dân phố 7 1 4 1 1 2

8 Tổ dân phố 8 1 3 1 1 1

9 Tổ dân phố 9 1 3 1 1 1

119. PHƯỜNG DUY TIÊN: 13 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 47 thành viên  

1 Tổ dân phố Hoà Mạc 1 3 1 1 1

2 Tổ dân phố Mạc Liên Hà 1 5 1 1 3

3 Tổ dân phố Quan Nha 1 4 1 1 2

4 Tổ dân phố Yên Nam 1 4 1 1 2

5 Tổ dân phố Thận Tu 1 4 1 1 2

6 Tổ dân phố Điệp Châu 1 4 1 1 2

7 Tổ dân phố Thuỷ Văn 1 3 1 1 1

8 Tổ dân phố Tường Thuỵ 1 4 1 1 2

9 Tổ dân phố Trác Văn 1 3 1 1 1

10 Tổ dân phố Từ Yên 1 4 1 1 2

11 Tổ dân phố Chuyên Ngoại 1 3 1 1 1

12 Tổ dân phố Yên Lệnh 1 3 1 1 1

13 Tổ dân phố Lỗ Hà 1 3 1 1 1

120. PHƯỜNG DUY TÂN: 10 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 43 thành viên  

1 Tổ dân phố Hoàn Dương 1 4 1 1 2

2 Tổ dân phố Mộc Bắc 1 3 1 1 1

3 Tổ dân phố Yên Bình 1 3 1 1 1

4 Tổ dân phố Yên Đô 1 3 1 1 1

5 Tổ dân phố Mộc Nam 1 4 1 1 2

6 Tổ dân phố Du Long 1 5 1 1 3

7 Tổ dân phố Chuyên nội 1 5 1 1 3

8 Tổ dân phố Châu Giang 1 7 1 1 5
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9 Tổ dân phố Trác Bút 1 4 1 1 2

10 Tổ dân phố Duyên Giang 1 5 1 1 3

121. PHƯỜNG ĐỒNG VĂN: 11 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 52 thành viên   

1 Tổ dân phố Giáp Nhất 1 6 1 1 4

2 Tổ dân phố Đôn Lương 1 4 1 1 2

3 Tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến 1 5 1 1 3

4 Tổ dân phố Đồng Văn 1 5 1 1 3

5 Tổ dân phố Phạm Văn Đồng 1 3 1 1 1

6 Tổ dân phố Văn Thần 1 8 1 1 6

7 Tổ dân phố Tôn Đức Thắng 1 5 1 1 3

8 Tổ dân phố Bạch Thượng 1 5 1 1 3

9 Tổ dân phố Yên Bắc 1 4 1 1 2

10 Tổ dân phố Văn Vũ 1 4 1 1 2

11 Tổ dân phố Lũng Xuyên 1 3 1 1 1

122. PHƯỜNG DUY HÀ: 10 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 36 thành viên   

1 Tổ dân phố Chuông 1 3 1 1 1

2 Tổ dân phố Động Linh Trang 1 3 1 1 1

3 Tổ dân phố Duy Minh 1 3 1 1 1

4 Tổ dân phố Ngọc Tú 1 4 1 1 2

5 Tổ dân phố Đông Hải 1 4 1 1 2

6 Tổ dân phố Duy Hải 1 4 1 1 2

7 Tổ dân phố Hương Cát 1 3 1 1 1

8 Tổ dân phố Hoàng Đông 1 4 1 1 2

9 Tổ dân phố Bạch Xá 1 4 1 1 2

10 Tổ dân phố Ngọc Động 1 4 1 1 2

123. PHƯỜNG TIÊN SƠN: 9 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 38 thành viên  

1 Tổ dân phố Tiên Nội 1 5 1 1 2

2 Tổ dân phố Hòa Trung 1 5 1 1 1

3 Tổ dân phố Ngô Thượng 1 4 1 1 1

4 Tổ dân phố Tiên Ngoại 1 5 1 1 3

5 Tổ dân phố Tín Nhì 1 3 1 1 1

6 Tổ dân phố Đọi Tam 1 3 1 1 1
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7 Tổ dân phố Đọi Sơn 1 4 1 1 1

8 Tổ dân phố Châu Sơn 1 5 1 1 3

9 Tổ dân phố Tiên Phong 1 4 1 1 2

124. PHƯỜNG LÊ HỒ: 11 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 38 thành viên  

1 Tổ dân phố  1 Lạc Nhuế 1 4 1 1 2

2 Tổ dân phố 2 Lạc Nhuế 1 3 1 1 1

3 Tổ dân phố Yên Lạc 1 3 1 1 1

4 Tổ dân phố Đồng Phương 1 3 1 1 1

5 Tổ dân phố Phương Nông 1 4 1 1 2

6 Tổ dân phố Dương Cương 1 4 1 1 2

7 Tổ dân phố Thịnh Đại 1 3 1 1 1

8 Tổ dân phố Đồng Quan 1 3 1 1 1

9 Tổ dân phố Phú Thượng 1 4 1 1 2

10 Tổ dân phố Phương Thượng 2 1 3 1 1 1

11 Tổ dân phố Phương Đông 1 4 1 1 2

125. PHƯỜNG NGUYỄN ÚY: 13 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 40 thành viên

1 Tổ dân phố Phù Lưu 1 1 3 1 1 1

2 Tổ dân phố Phù Lưu 2 1 3 1 1 1

3 Tổ dân phố Cát Thường 1 3 1 1 1

4 Tổ dân phố Phù Đê 1 3 1 1 1

5 Tổ dân phố Quang Thừa 1 3 1 1 1

6 Tổ dân phố Lưu Phúc Mỹ 1 3 1 1 1

7 Tổ dân phố Thọ Cầu Ấp 1 3 1 1 1

8 Tổ dân phố Thụy Sơn 1 1 4 1 1 2

9 Tổ dân phố Thụy Sơn 2 1 3 1 1 1

10 Tổ dân phố Thụy Hồi Trại 1 3 1 1 1

11 Tổ dân phố Đồng Tân 1 3 1 1 1

12 Tổ dân phố Nguyễn Úy 1 3 1 1 1

13 Tổ dân phố Tân Sơn 1 3 1 1 1

126. PHƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT: 9 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 32 thành viên

1 Tổ dân phố Liên Sơn 1 4 1 1 2

2 Tổ dân phố Thụy Phong 1 3 1 1 1
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3 Tổ dân phố Thi Sơn 1 1 3 1 1 1

4 Tổ dân phố Thi Sơn 2 1 3 1 1 2

5 Tổ dân phố Thi Sơn 3 1 4 1 1 2

6 Tổ dân phố Thi Sơn 4 1 4 1 1 1

7 Tổ dân phố Thanh Sơn 1 1 3 1 1 1

8 Tổ dân phố Thanh Sơn 2 1 4 1 1 2

9 Tổ dân phố Thanh Sơn 3 1 4 1 1 2

127. PHƯỜNG KIM THANH: 10 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 32 thành viên

1 Tổ dân phố Nhật Tân 1 1 3 1 1 1

2 Tổ dân phố Nhật Tân 2 1 3 1 1 1

3 Tổ dân phố Nhật Tân 3 1 4 1 1 2

4 Tổ dân phố Nhật Tân 4 1 3 1 1 1

5 Tổ dân phố Nhật Tân 5 1 3 1 1 1

6 Tổ dân phố Nhật Tựu 1 1 4 1 1 2

7 Tổ dân phố Nhật Tựu 2 1 3 1 1 1

8 Tổ dân phố Hoàng Tây 1 1 3 1 1 1

9 Tổ dân phố Hoàng Tây 2 1 3 1 1 1

10 Tổ dân phố Hoàng Tây 3 1 3 1 1 1

128. PHƯỜNG TAM CHÚC: 7 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 23 thành viên 

1 Tổ dân phố Ba Sao Nội 1 4 1 1 2

2 Tổ dân phố Ba Sao Ngoại 1 3 1 1 1

3 Tổ dân phố Gốm 1 3 1 1 1

4 Tổ dân phố Hòa Trung 1 4 1 1 2

5 Tổ dân phố Đông 1 3 1 1 1

6 Tổ dân phố Đoài 1 3 1 1 1

7 Tổ dân phố Khuyến Công 1 3 1 1 1

129. PHƯỜNG KIM BẢNG: 9 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 32 thành viên 

1 Tổ dân phố  Vân Lâm 1 3 1 1 1

2 Tổ dân phố  Quế Lâm 1 3 1 1 1

3 Tổ dân phố  Quế 1 4 1 1 2

4 Tổ dân phố  Phương Khê 1 3 1 1 1

5 Tổ dân phố  Mã Não 1 4 1 1 2
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6 Tổ dân phố  Đanh Xuyên 1 3 1 1 1

7 Tổ dân phố  Điền Xá 1 4 1 1 2

8 Tổ dân phố  Đặng Xá 1 4 1 1 2

9 Tổ dân phố  Chanh Thôn 1 4 1 1 2


